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ĐỀ ÁN 

TÁI ĐỊNH CƯ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN NĂM 2010 – 2015 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

I. Sự cần thiết phải lập đề án: 


Trong các năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có tiến bộ và phát triển trên nhiều mặt, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, các khu đô thị mới dần hình thành với nhiều dự án quy mô lớn, một số khu công nghiệp được triển khai, nhiều dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị. Theo quy định của pháp luật về đất đai thì phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi tại các dự án. Tuy nhiên, thời gian qua công tác tái định cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực đô thị có tốc độ phát triển nhanh như thành phố Vũng Tàu còn chậm và gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Do vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư, làm đời sống người dân khu vực giải tỏa chưa ổn định. Vì vậy, việc lập đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn năm 2010 – 2015 là việc cần thiết có tính cấp bách nhằm đẩy nhanh việc tạo nhà đất dành cho tái định cư, góp phần thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư, giúp người dân sớm ổn  định chỗ ở, ổn định cuộc sống.


II. Mục tiêu đề án:


Phát triển quỹ nhà, đất đáp ứng nhu cầu tái định cư (TĐC) cho các dự án   trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2010 – 2015 và hướng đến trong những năm tiếp theo.


III. Căn cứ để lập đề án:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;


- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;


- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2009) của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.


- Thông báo số 584/TB-TU ngày 10 tháng 4 năm 2009 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và văn bản số 25/KL/TU ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện kết luận hội nghị lần thứ 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IV và Ban thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác quý II năm 2009.


- Thông báo số 838-TB/TU ngày 10 tháng 3 năm 2010, số 998-TB/TU ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015.


IV. Về nhu cầu tái định cư giai đoạn năm 2010 - 2015:


Trên cơ sở báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố về nhu cầu tái định cư (TĐC) giai đoạn năm 2010 – 2015 tháng 8-10/2009 và cuối tháng 12/2009, tổng hợp các nội dung sau:


BẢNG TỔNG HỢP CHUNG NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ÷ 2015 


Bảng số 1


		Stt

		Huyện, thị thành phố

		TỔNG NHU CẦU SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ

		NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ CẦN BỔ SUNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN



		

		

		

		Suất tái định cư dự kiến hiện có

		NĂM 2010

		NĂM 2011-2012

		NĂM 2013-2014

		NĂM 2015



		1

		2

		3=4+5+6+7+8

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		10.080

		459

		2.363

		3.998

		2.520

		740



		2

		Thị xã Bà Rịa

		4.158

		406

		462

		1.660

		1.070

		560



		3

		Huyện Tân Thành

		3.270

		848

		493

		751

		500

		678



		4

		Huyện Long Điền

		8.118

		840

		592

		2.050

		1.601

		3.035



		5

		Huyện Đất Đỏ

		2.132

		487

		267

		716

		227

		435



		6

		Huyện Châu Đức

		1.243

		134

		272

		289

		274

		274



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		859

		127

		270

		160

		150

		152



		8

		Huyện Côn Đảo

		140

		0

		80

		60

		0

		0



		

		TỔNG CỘNG

		30.000

		3.301

		4.799

		9.684

		6.342

		5.874





Suất tái định cư dự kiến hiện có: suất tái định cư dự kiến có thể đạt được trong năm 2010 (suất tái định cư của các dự án tái định cư đã được đầu tư trước thời điểm lập đề án nếu triển khai đạt yêu cầu đề ra).


Bảng thống kê các dự án có nhu cầu tái định cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2010-2015 (xem phụ lục 3).


BẢNG CHI TIẾT NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ 

(chia theo nguồn vốn đầu tư của dự án)


GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ÷ 2015


Bảng số 2

		Stt

		Huyện, thị thành phố

		TỔNG NHU CẦU SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ

		NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ 
CẦN BỔ SUNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN



		

		

		

		Số suất tái định cư hiện có

		NĂM 2010

		NĂM 2011-2012

		NĂM 2013-2014

		NĂM 2015



		

		

		Tổng

		DAĐT sử dụng vốn NS

		DAĐT sử dụng vốn khác

		Tổng

		DAĐT sử dụng vốn NS

		DAĐT sử dụng vốn khác

		Tổng

		DAĐT sử dụng vốn NS

		DAĐT sử dụng vốn khác

		Tổng

		DAĐT sử dụng vốn NS

		DAĐT sử dụng vốn khác

		Tổng

		DAĐT sử dụng vốn NS

		DAĐT sử dụng vốn khác

		Tổng

		DAĐT sử dụng vốn NS

		DAĐT sử dụng vốn khác



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		10.080

		4.908

		5.172

		459

		459

		0

		2.363

		1.086

		1.277

		3.998

		1.873

		2.125

		2.520

		1.040

		1.480

		740

		450

		290



		2

		Thị xã Bà Rịa

		4.158

		3.365

		793

		406

		383

		23

		462

		462

		0

		1.660

		1.150

		510

		1.070

		850

		220

		560

		520

		40



		3

		Huyện Tân Thành

		3.270

		1.599

		1.671

		848

		848

		0

		493

		0

		493

		751

		751

		0

		500

		0

		500

		678

		0

		678



		4

		Huyện Long Điền

		8.118

		1.941

		6.177

		840

		704

		136

		592

		20

		572

		2.050

		158

		1.892

		1.601

		93

		1.508

		3.035

		966

		2.069



		5

		Huyện Đất Đỏ

		2.132

		1.232

		900

		487

		412

		75

		267

		135

		132

		716

		436

		280

		227

		187

		40

		435

		62

		373



		6

		Huyện Châu Đức

		1.243

		196

		1.047

		134

		134

		0

		272

		32

		240

		289

		30

		259

		274

		0

		274

		274

		0

		274



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		859

		646

		213

		127

		127

		0

		270

		212

		58

		160

		125

		35

		150

		150

		0

		152

		32

		120



		8

		Huyện Côn Đảo

		140

		140

		0

		0

		0

		0

		80

		80

		0

		60

		60

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		TỔNG 

		30.000

		14.027

		15.973

		3.301

		3.067

		234

		4.799

		2.027

		2.772

		9.684

		4.583

		5.101

		6.342

		2.320

		4.022

		5.874

		2.030

		3.844





Nhận xét:


+ Tổng nhu cầu suất tái định cư cho các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2010 ÷ 2015 là 30.000 suất. Tổng số suất tái định cư hiện có tại các địa phương là 3.301 suất. Đến thời điểm cuối năm 2015, toàn tỉnh cần đầu tư xây dựng khoảng 26.699 suất tái định cư phục vụ cho các dự án.


Phân chia nhu cầu suất tái định cư theo nguồn vốn đầu tư của các dự án như sau: 


		Dự án

		Tổng nhu cầu suất tái định cư

		Tổng số suất tái định cư hiện có (vốn ngân sách đầu tư) dự kiến bố trí cho các dự án

		Tổng số suất tái định cư cần bổ sung



		Các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách

		14.027

		3.067

		10.960



		Các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

		15.973

		234

		15.739



		Tổng cộng:

		30.000

		3.301

		26.699





(Số liệu cụ thể tại từng địa bàn được trình bày tại Bảng chi tiết nhu cầu tái định cư phần trên) 


Theo số liệu trên, nhu cầu suất tái định cư cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách là 14.027 suất, cho các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác là 15.973 suất; tổng số suất tái định cư phải bổ sung đến cuối năm 2015 cho các dự án vốn ngân sách là 10.960 suất, cho các dự án dùng nguồn vốn khác là 15.739 suất.


Như vậy trong giai đoạn năm 2010 – 2015, các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác có nhu cầu suất tái định cư để phục vụ cho việc triển khai dự án là khá lớn 15.973 suất, tập trung chủ yếu tại các địa bàn như thành phố Vũng Tàu (5.172 suất), huyện Long Điền (6.177 suất),…    


+ Thành phố Vũng Tàu: thành phố hiện đang tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho tổng số khoảng 100 dự án, trong đó có khoảng 54 dự án cần bố trí tái định cư. 


Tổng nhu cầu suất tái định cư dự kiến cần bố trí cho các dự án khoảng 10.080 suất tái định cư (bao gồm 4.908 suất cho các dự án vốn ngân sách và 5.172 suất cho các dự án dùng vốn khác). Tổng số suất tái định cư hiện có là 459 suất. Như vậy tính đến năm 2015, thành phố cần khoảng 9.621 suất tái định cư (bao gồm 4.449 suất cho các dự án vốn ngân sách và 5.172 suất cho các dự án dùng vốn khác). 


Một số dự án khi triển khai có nhu cầu bố trí tái định cư rất lớn như: khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (3000 suất), Công viên Wonderful ở khu vực Bàu Trũng (900 suất), công viên Bàu Sen (800 suất), Khu tái định cư 58 ha Chí Linh thành phố Vũng Tàu (800 suất), Khu đô thị mới dầu khí ở phường 11 (500 suất), Trung tâm Chí Linh ở Phường 10 và phường Thắng Nhất (300 suất),…


+ Thị xã Bà Rịa: trên địa bàn thị xã có 71 dự án cần bố trí tái định cư, với tổng nhu cầu 4.158 suất tái định cư (bao gồm 3.365 suất cho các dự án vốn ngân sách và 793 suất cho các dự án dùng vốn khác). Tổng số suất tái định cư hiện có là 406 suất. Như vậy, thị xã cần khoảng 3.752 suất tái định cư phục vụ cho các dự án từ nay đến 2015 (bao gồm 2.982 suất cho các dự án vốn ngân sách và 770 suất cho các dự án dùng vốn khác).


+ Huyện Tân Thành: tổng nhu cầu suất tái định cư dự kiến cần bố trí cho các dự án khoảng 3.270 suất (bao gồm 1.599 suất cho các dự án vốn ngân sách và 1.671 suất cho các dự án dùng vốn khác). Tổng số suất tái định cư hiện có là 848 suất, tính đến thời điểm năm 2015 huyện cần bổ sung 2.422 suất tái định cư (bao gồm 751 suất cho các dự án vốn ngân sách và 1.671 suất cho các dự án dùng vốn khác).


+ Huyện Châu Đức: tổng nhu cầu suất tái định cư dự kiến cần bố trí cho các dự án là khoảng 1.243 suất (bao gồm 196 suất cho các dự án vốn ngân sách và 1.047 suất cho các dự án dùng vốn khác). Tổng số suất tái định cư hiện có là 134 suất, huyện cần bổ sung 1.109 suất tái định cư từ nay đến năm 2015 (bao gồm 62 suất cho các dự án vốn ngân sách và 1.047 suất cho các dự án dùng vốn khác).


Trong tổng số 1.109 suất tái định cư cần bố trí cho các dự án thì huyện dự kiến có khoảng 610 trường hợp người dân bị thu hồi đất nhận tiền để tự lo chỗ ở mới. 


+ Huyện Long Điền: trên địa bàn huyện có khoảng 41 dự án  cần bố trí tái định cư, với tổng nhu cầu 8.118 suất tái định cư (bao gồm 1.941 suất cho các dự án vốn ngân sách và 6.177 suất cho các dự án dùng vốn khác). Số suất tái định cư hiện có là 840 suất, đến năm 2015 huyện cần bổ sung 7.278 suất tái định cư (bao gồm 1.237 suất cho các dự án vốn ngân sách và 6.041 suất cho dự án dùng vốn khác).


+ Huyện Đất Đỏ: trên địa bàn huyện có khoảng 35 dự án cần bố trí tái định cư, với tổng nhu cầu 2.132 suất tái định cư (bao gồm 1.232 suất cho các dự án vốn ngân sách và 900 suất cho các dự án dùng vốn khác). Tổng số suất tái định cư hiện có là 487 suất, đến năm 2015 huyện cần khoảng 1.645 suất tái định cư (bao gồm 820 suất cho các dự án vốn ngân sách và 825 suất cho các dự án dùng vốn khác).


+ Huyện Xuyên Mộc: đến năm 2015, huyện cần 859 suất tái định cư phục vụ cho các dự án chủ yếu ở thị trấn Phước Bửu, xã Bình Châu, xã Phước Thuận (bao gồm 646 suất cho các dự án vốn ngân sách và 213 suất cho các dự án dùng vốn khác). Tổng số suất tái định cư hiện có là 127 suất, còn lại 732 suất cần  được bổ sung trong giai đoạn 2010 – 2015 (bao gồm 519 suất cho các dự án vốn ngân sách và 213 suất cho các dự án dùng vốn khác).


+ Huyện Côn Đảo: đến năm 2015, huyện cần 140 suất tái định cư phục vụ cho khoảng 05 dự án vốn ngân sách, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện chưa có dự án về nhà ở tái định cư cho người dân có nhà ở, đất ở bị thu hồi. Huyện chỉ đền bù và cấp đất tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để họ tự tiến hành xây dựng nhà ở để tái định cư.


V. Tình hình thực hiện tái định cư trên địa bàn tỉnh:


1. Đất để phục vụ nhu cầu tái định cư trong thời gian qua chỉ  tạm thời đáp ứng được nhu cầu tại các huyện. Tại thị xã Bà Rịa và nhất là tại thành phố Vũng Tàu có tốc độ đô thị hoá rất nhanh đã làm cho nhu cầu tái định cư thời gian qua là rất lớn, mặt khác khi xây dựng phát triển nhiều dự án thì đất tại các đô thị này ngày càng hạn hẹp nên việc bố trí nền đất tái định cư sẽ ngày càng khó khăn hơn. Và ngược lại, việc chậm triển khai xây dựng các khu tái định cư có tác động lớn đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án.


Đất phục vụ tái định cư tại thành phố Vũng Tàu không còn đủ để đáp ứng nhu cầu khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất triển khai các dự án. Nhiều dự án đã được đưa ra họp xét nhưng khi đến giai đoạn cần phải bố trí tái định cư thì phải tạm ngưng, có rất nhiều hộ đã được xét tính bồi thường, giao đất nhưng vẫn chưa thể thu hồi được mặt bằng do đang chờ nhà đất tái định cư để bố trí. Kế hoạch triển khai xây dựng các khu tái định cư của thành phố trong giai đoạn sắp tới chỉ đáp ứng được một phần những khó khăn về thiếu nhà đất tái định cư.  


2. Việc triển khai xây dựng các khu tái định cư còn chậm, chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu tái định cư trên địa bàn, có một số trường hợp các khu tái định cư quy hoạch nhà xây thô (tại huyện Tân Thành) nhưng chưa kịp thời xây dựng giá nên một số hộ chưa đồng ý nhận, vì vậy dẫn đến nhà nước phải chi trả một khoản tiền thuê nhà ở để chờ bố trí tái định cư tương đối lớn, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước và gây ảnh hưởng rất lớn đến việc ổn định cuộc sống của người dân sau giải toả. 


3. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trong thời gian qua cũng triển khai rất chậm, ngay cả việc thực hiện tái định cư cho những dự án tái định cư trong thời gian qua cũng gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, trong đó có nguyên nhân do sự chưa hợp tác của người bị thu hồi đất. Một số hộ dân trong khu vực dự án có đơn khiếu kiện với nhà nước liên quan đến quyền lợi của họ khi bị thu hồi đất, việc khiếu kiện này thường dẫn đến quá trình giải quyết kéo dài là một trong những nguyên nhân chính khiến cho các dự án tái định cư chậm triển khai, chưa đáp ứng được tiến độ so với yêu cầu.


4. Nguồn vốn đầu tư đền bù hỗ trợ tái định cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án tái định cư thời gian qua chủ yếu chỉ từ nguồn ngân sách nhà nước. Hơn nữa trong thời gian gần đây nguồn vốn này cũng hạn chế, nhiều công trình phải giãn vốn đầu tư do vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.


5. Tại một số huyện, do nhà đất tái định cư được xây dựng tập trung tại khu vực thị trấn nên nhiều trường hợp người dân bị thu hồi đất tại nông thôn xin được nhận tiền hỗ trợ để tự lo chỗ ở mới thay cho nhận lô tái định cư do không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất chênh lệch giữa đô thị và nông thôn.


Việc nhiều trường hợp người dân nhận tiền hỗ trợ để tự lo chỗ ở mới thay cho nhận nhà tái định cư nên ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn đã đầu tư xây dựng nhà tái định cư. Hơn nữa, do công trình xây thô xong chưa sử dụng nên cũng mau xuống cấp và tốn chi phí quản lý.


6. Có thực tế là người dân bị thu hồi đất thường có tâm lý muốn nhận suất tái định cư là lô nền đất tái định cư hơn so với căn hộ chung cư, nhà liên kế xây thô hay hình thức tái định cư bằng tiền vì lý do kinh tế và nhu cầu sử dụng, nhất là tại các địa phương như thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa. Theo số liệu của các địa phương này thì số lượng hộ dân đồng ý nhận tái định cư bằng tiền hầu như rất ít.


VI. Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án tái định cư: 


Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án tái định cư giai đoạn năm 2010 – 2015 bao gồm các nội dung sau:


1. Thời gian đầu tư xây dựng: 06 năm, kể từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2015.


2. Tổng nhu cầu xây dựng suất tái định cư của đề án:


- Tổng nhu cầu xây dựng suất tái định cư của đề án để phục vụ cho các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2010 ÷ 2015 khoảng 30.000 suất (bao gồm 26.307 lô nền đất, 329 nhà xây thô, 3.364 căn hộ chung cư), trong đó:


- Khoảng 14.027 suất tái định cư đáp ứng cho các hộ dân tại các dự án hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội sử dụng vốn ngân sách;


- Khoảng 15.973 suất tái định cư đáp ứng cho các hộ dân tại các dự án sử dụng nguồn vốn khác.


3. Tổng diện tích đất dự kiến để đầu tư xây dựng các dự án tái định cư khoảng 800 ha.


4. Phân bổ số suất, số dự án tái định cư tại các địa phương như sau:


+  Thành phố Vũng Tàu
: 9.121 suất / 12 dự án TĐC.

+  Thị xã Bà Rịa
: 4.850 suất / 15 dự án TĐC.

+  Huyện Tân Thành
: 3.278 suất / 06 dự án TĐC.

+  Huyện Long Điền
: 7.529 suất / 15 dự án TĐC.

+  Huyện Đất Đỏ
: 3.161 suất / 05 dự án TĐC.

+  Huyện Châu Đức
: 1.189 suất / 02 dự án TĐC.

+  Huyện Xuyên Mộc
: 732 suất / 05 dự án TĐC.

+  Huyện Côn Đảo
: 140 suất


Tổng số dự án tái định cư
: 60 dự án 


(Chi tiết nêu tại bảng tổng hợp chung dưới đây)


5. Tổng hợp chung các dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh (giai đoạn năm 2010 – 2015):


Bảng số 3


		Stt

		Tên dự án tái định cư

		Quy mô (ha)

		Số suất tái định cư dự kiến

		Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng, làm tròn số)



		

		

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		173,2 

		9.121 

		6.164 

		329 

		2.628 

		3.677 



		2

		Thị xã Bà Rịa

		124,0

		4.850

		4.414

		0

		436

		1.385 



		3

		Huyện Tân Thành

		134,04 

		3.278 

		2.978 

		0

		300

		688 



		4

		Huyện Long Điền

		208,56 

		7.529 

		7.529 

		0

		0

		2.073 



		5

		Huyện Đất Đỏ

		71,5

		3.161 

		3.161 

		0

		0

		583 



		6

		Huyện Châu Đức

		54,3

		1.189

		1.189

		0

		0

		228 



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		33,0 

		732

		732

		0

		0

		337 



		8

		Huyện Côn Đảo

		1,40

		140

		140

		0

		0

		29 



		

		TỔNG CỘNG

		800,0

		30.000 

		26.307 

		329 

		3.364 

		9.000 





Bảng thống kê chi tiết các dự án tái định cư trên từng địa bàn giai đoạn năm 2010 - 2015 (xem phụ lục 4).


BẢNG KHÁI TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ 


Bảng số 4


		Stt

		Huyện, thị thành phố

		Tổng số suất tái định cư dự kiến hoàn thành của các dự án TĐC

		CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN (triệu đồng)



		

		

		

		Tổng mức đầu tư (tròn số)

		Chi phí 


xây dựng

		Chi phí khác+DP phí

		Chi phí 


đền bù



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		9.121 

		3.677

		1.333,3

		521,8

		1.822,2



		2

		Thị xã Bà Rịa

		4.850

		1.385

		600,2

		201,7

		583,5



		3

		Huyện Tân Thành

		3.278 

		688

		297,9

		100,1

		289,6



		4

		Huyện Long Điền

		7.529 

		2.073

		1.027,4

		308,6

		736,9



		5

		Huyện Đất Đỏ

		3.161 

		583

		288,7

		86,7

		207,1



		6

		Huyện Châu Đức

		1.189

		228

		113,1

		34,0

		81,1



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		732

		337

		167,2

		50,2

		120,0



		8

		Huyện Côn Đảo

		140

		29

		14,2

		4,3

		10,2



		 

		TỔNG CỘNG 

		30.000 

		9.000

		3.842

		1.307

		3.851





BẢNG CHIA SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ DỰ KIẾN


Bảng số 5


		Stt

		Huyện, thị thành phố

		Tổng số suất tái định cư dự kiến hoàn thành của các dự án TĐC

		Số lượng suất tái định cư của các dự án TĐC



		

		

		

		NĂM 2010

		NĂM 2011-2012



		

		

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		9.121

		3.060

		3.060

		0

		0

		2.583

		1.504

		329

		750



		2

		Thị xã Bà Rịa

		4.850

		1.816

		1.380

		0

		436

		1.360

		1.360

		0

		0



		3

		Huyện Tân Thành

		3.278

		3.278

		2.978

		0

		300

		0

		0

		0

		0



		4

		Huyện Long Điền

		7.529

		980

		980

		0

		0

		2.368

		2.368

		0

		0



		5

		Huyện Đất Đỏ

		3.161

		664

		664

		0

		0

		1.185

		1.185

		0

		0



		6

		Huyện Châu Đức

		1.189

		1.039

		1.039

		0

		0

		150

		150

		0

		0



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		732

		270

		270

		0

		0

		302

		302

		0

		0



		8

		Huyện Côn Đảo

		140

		80

		80

		0

		0

		60

		60

		0

		0



		

		TỔNG: 

		30.000

		11.187

		10.451

		0

		736

		8.008

		6.929

		329

		750



		

		

		

		NĂM 2013-2014

		NĂM 2015



		

		

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ CC

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ CC



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		

		2.600

		1.300

		0

		1.300

		878

		300

		0

		 578 



		2

		Thị xã Bà Rịa

		

		1.200

		1.200

		0

		0

		474

		474

		0

		0



		3

		Huyện Tân Thành

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4

		Huyện Long Điền

		

		3.000

		3.000

		0

		0

		1.181

		1.181

		0

		0



		5

		Huyện Đất Đỏ

		

		900

		900

		0

		0

		412

		412

		0

		0



		6

		Huyện Châu Đức

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		

		160

		160

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8

		Huyện Côn Đảo

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		TỔNG: 

		

		7.860

		6.560

		0

		1.300

		2.945

		2.367

		0

		578





6. Về đối chiếu nhu cầu tái định cư so với số lượng suất tái định cư dự kiến đạt được của các dự án tái định cư trong giai đoạn năm 2010 – 2015:


+ Theo số liệu tại phần IV đề án, tổng nhu cầu suất tái định cư cho các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2010 ÷ 2015 là 30.000 suất. Tổng số suất tái định cư hiện có tại các địa phương là 3.301 suất. Như vậy, đến hết năm 2015, toàn tỉnh cần đầu tư xây dựng khoảng 26.699 suất tái định cư phục vụ cho các dự án.


+ Căn cứ theo kế hoạch dự kiến xây dựng hoàn thành các dự án tái định cư thì đến hết năm 2015 toàn tỉnh sẽ có khoảng 30.000 suất tái định cư, như vậy nếu tiến độ xây dựng các dự án tái định cư đạt yêu cầu thì sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tái định cư và có một số căn hộ hoặc lô đất dự phòng cho thời gian sau đó.


Số liệu đối chiếu nhu cầu tái định cư và tổng mức đầu tư các dự án tái định cư theo bảng số 6 dưới đây: 


BẢNG SỐ LIỆU NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Bảng số 6

		Stt

		Huyện, thị thành phố

		Nhu cầu suất tái định cư phục vụ cho các dự án

		Suất tái định cư dự kiến đạt được của đề án



		

		

		DAĐT sử dụng vốn ngân sách (suất)

		DAĐT sử dụng nguồn vốn khác (suất)

		Tổng (suất)

		Tổng số suất tái định cư của đề án (suất)

		Tổng mức đầu tư của đề án (tỷ đồng)



		

		

		

		

		

		Suất tái định cư dự kiến phục vụ cho các dự án sử dụng vốn ngân sách

		Suất tái định cư dự kiến phục vụ cho các dự án sử dụng nguồn vốn khác

		Tổng số (suất)

		Chi phí đầu tư dự kiến phục vụ cho các dự án sử dụng vốn ngân sách

		Chi phí đầu tư dự kiến phục vụ cho các dự án sử dụng nguồn vốn khác

		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		4.908

		5.172

		10.080

		4.908

		4.213

		9.121

		1.979

		1.699

		3.677



		2

		Thị xã Bà Rịa

		3.365

		793

		4.158

		3.365

		1.485

		4.850

		961

		424

		1.385



		3

		Huyện Tân Thành

		1.599

		1.671

		3.270

		1.599

		1.679

		3.278

		335

		352

		688



		4

		Huyện Long Điền

		1.941

		6.177

		8.118

		1.941

		5.588

		7.529

		534

		1.539

		2.073



		5

		Huyện Đất Đỏ

		1.232

		900

		2.132

		1.232

		1.929

		3.161

		227

		355

		583



		6

		Huyện Châu Đức

		196

		1.047

		1.243

		196

		993

		1.189

		38

		191

		228



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		646

		213

		859

		646

		86

		732

		298

		40

		337



		8

		Huyện Côn Đảo

		140

		0

		140

		140

		0

		140

		29

		0

		29



		

		Tổng:

		14.027

		15.973

		30.000

		14.027

		15.973

		30.000

		4.208

		4.792

		9.000





- Tổng diện tích đất dự kiến để đầu tư xây dựng các dự án tái định cư khoảng 800 ha.


- Tổng số suất tái định cư dự kiến đạt được khoảng 30.000 suất.


Trong đó:


+ Khoảng 14.027 suất phục vụ tái định cư cho các hộ dân tại các dự án sử dụng vốn ngân sách.


+ Khoảng 15.973 suất phục vụ tái định cư cho các hộ dân tại các dự án sử dụng nguồn vốn khác.


Trong tổng số suất tái định cư trên toàn tỉnh, tại thành phố Vũng Tàu có 9.121 suất gồm 6.164 lô nền đất, 2.628 căn hộ chung cư và 329 nhà xây thô; thị xã Bà Rịa có 4.850 suất gồm 4.414 lô nền đất và 436 căn hộ chung cư; huyện Tân Thành có 3.278 suất gồm 2.978 lô nền đất và 300 căn hộ chung cư.


7. Tổng mức đầu tư  – kế hoạch đầu tư:


- Tổng mức đầu tư xây dựng các dự án tái định cư (30.000 suất tái định cư):  khoảng 9.000,0  tỷ đồng (chín nghìn tỷ đồng), trong đó:


+ Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư phục vụ cho các dự án sử dụng vốn ngân sách khoảng 4.208 tỷ đồng (14.027 suất tái định cư).


+ Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư phục vụ cho các dự án sử dụng vốn khác khoảng 4.792 tỷ đồng (15.973 suất tái định cư).


+ Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.


- Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án tái định cư (tính theo suất tái định cư) dự kiến như sau:


BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ (SỐ LIỆU CHUNG) 

(Năm 2010-2012)

Bảng số 7

		Stt

		Huyện thị thành phố

		Kế hoạch đầu tư và số suất tái định cư dự kiến bố trí các năm



		

		

		Năm 2010

		Năm 2011

		Năm 2012



		

		

		Suất tái định cư

		Vốn tương ứng (tỷ đồng)

		Suất tái định cư

		Vốn tương ứng (tỷ đồng)

		Suất tái định cư

		Vốn tương ứng (tỷ đồng)



		

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		 Căn hộ chung cư

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		3.060

		3.060

		0

		0

		1.279,3

		1.433

		704

		329

		400

		632,7

		1.150

		800

		0

		350

		507,7



		2

		Thị xã Bà Rịa

		1.816

		1.380

		0

		436

		417,6

		760

		760

		

		0

		241,7

		600

		600

		0

		0

		190,8



		3

		Huyện Tân Thành

		3.278

		2.978

		0

		300

		687,6

		0

		0

		

		

		-

		0

		0

		0

		0

		-



		4

		Huyện Long Điền

		980

		980

		0

		0

		238,3

		1.300

		1.300

		

		

		375,0

		1.068

		1.068

		0

		0

		308,0



		5

		Huyện Đất Đỏ

		664

		664

		0

		0

		52,5

		600

		600

		

		

		162,0

		585

		585

		0

		0

		158,0



		6

		Huyện Châu Đức

		1.039

		1.039

		0

		0

		125,9

		150

		150

		

		

		102,3

		0

		0

		0

		0

		-



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		270

		270

		0

		0

		132,9

		160

		160

		

		

		75,8

		142

		142

		0

		0

		67,3



		8

		H. Côn Đảo

		80

		80

		0

		0

		16,4

		60

		60

		

		

		12,3

		0

		0

		0

		0

		-



		

		Tổng

		11.187

		10.451

		0

		736

		2.950,5

		4.463

		3.734

		329

		400

		1.601,7

		3.545

		3.195

		0

		350

		1.231,9





BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ (SỐ LIỆU CHUNG) 

(Năm 2013-2015)

		Stt

		Huyện, thị thành phố

		Kế hoạch đầu tư và số suất tái định cư dự kiến bố trí các năm



		

		

		Năm 2013

		Năm 2014

		Năm 2015



		

		

		Suất tái định cư

		Vốn tương ứng   (tỷ đồng)

		Suất tái định cư

		Vốn tương ứng (tỷ đồng)

		Suất tái định cư

		Vốn tương ứng (tỷ đồng)



		

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		1.500

		800

		

		700

		542,4 

		1.100

		500

		0

		600

		397,8 

		878

		300

		0

		578

		317,5 



		2

		Thị xã Bà Rịa

		700

		700

		

		0

		223,8 

		500

		500

		0

		0

		159,9 

		474

		474

		0

		0

		151,6 



		3

		Huyện Tân Thành

		0

		0

		

		0

		-   

		0

		0

		0

		0

		-   

		0

		0

		0

		0

		-   



		4

		Huyện Long Điền

		1.500

		1.500

		

		

		413,2 

		1.500

		1.500

		0

		0

		413,2 

		1.181

		1.181

		0

		0

		325,3 



		5

		Huyện Đất Đỏ

		500

		500

		

		

		80,0 

		400

		400

		0

		0

		64,0 

		412

		412

		0

		0

		65,9 



		6

		Huyện Châu Đức

		0

		0

		

		

		-   

		0

		0

		0

		0

		-   

		0

		0

		0

		0

		-   



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		160

		160

		

		

		61,4 

		0

		0

		0

		0

		-   

		0

		0

		0

		0

		-   



		8

		Huyện Côn Đảo

		0

		0

		0

		0

		-   

		0

		0

		0

		0

		-   

		0

		0

		0

		0

		-   



		

		TỔNG 

		4.360

		3.660

		0

		700

		1.320,8 

		3.500 

		2.900

		0

		600 

		1.034,9 

		2.945

		2.367

		0

		578

		860,3 





		

		Năm 2010

		Năm 2011

		Năm 2012

		Năm 2013

		Năm 2014

		Năm 2015



		Tổng mức đầu tư theo giai đoạn (tỷ đồng, số tròn)

		2.950

		1.602

		1.232

		1.321

		1.035

		860



		Tổng cộng (tỷ đồng, số tròn)

		 9.000





Số liệu kế hoạch đầu tư trên là số liệu tạm tính dựa trên suất đầu tư hạ tầng và tiến độ dự kiến của các dự án tái định cư từ năm 2010 - 2015, số liệu này sẽ được chuẩn hóa trong quá trình lập dự án và tiến độ thực tế triển khai của từng dự án.

BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ 03 NĂM 2010 – 2012 (SỐ LIỆU CHI TIẾT)

(NĂM 2010 – 2011)


Bảng số 8


		Stt

		Huyện, thị thành phố

		Địa điểm xây dựng

		Quy mô (ha)

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		Tổng chi phí đầu tư toàn bộ dự án (tỷ đồng)

		Chủ đầu tư

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng mức đầu tư 

		CP xây dựng

		Chi phí khác+


DP phí

		Chi phí đền bù

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		I

		Thành phô Vũng Tàu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 4,1 ha phường 10

		Phường 10

		4,1

		260

		0

		0

		18,0

		10,1

		1,7

		6,2

		Ban QLDA ĐTXDCT Thành phố Vũng Tàu

		Đã hoàn thành



		2

		Dự án khu tái định cư 51 ha, thôn 2, xã long Sơn

		Thôn 2, xã long Sơn

		51

		2000

		0

		0

		741,5

		536,3

		105,2

		100,0

		Sở GTVT tỉnh BR-VT

		



		3

		Khu đất đường Lưu Chí Hiếu, phường 10

		Giới hạn từ đường Lưu Chí Hiếu đến hẻm 54 Hàn Thuyên, từ đường Bình Gĩa mới đến đường A2

		6

		300

		0

		0

		168,4

		61,1

		23,9

		83,5

		

		Chưa triển khai



		4

		Khu đất tại đường 51B giáp D57, giáp trận địa tên lửa D57

		Giáp trận địa tên lửa D57

		4,2

		200

		0

		0

		142,3

		51,6

		20,2

		70,5

		

		



		5

		Khu đất dọc đường Đô Lương phường 11+12

		Từ khu nhà ở của Lữ đoàn 171 đến đường A3

		6

		300

		0

		0

		209,0

		75,8

		29,7

		103,6

		

		



		 

		Tổng:

		 

		

		3.060

		0

		0

		1.279,3

		734,9

		180,7

		363,7

		 

		 



		 

		Ghi chú:  * Các dự án tại khu đất đường Lưu Chí Hiếu Phường 10, khu đất tại đường 51B giáp D57, khu đất dọc đường Đô Lương phường 11+12, các dự án này theo dự kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thấp, diện tích đất sạch phù hợp. Do vậy chi phí đền bù có thể thấp hơn số liệu sơ bộ tạm tính nêu trên.


*  Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 4,1 ha phường 10: đã hoàn thành.


 * Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nghiên cứu tổ chức thiết kế mẫu nhà ở tái định cư theo quy định, do có một số dự án tái định cư cùng trên một địa bàn nên cần chú ý đảm bảo mỹ quan khu vực, sự hài hòa về mặt kiến trúc đô thị giữa các dự án tái định cư ; cung cấp thiết kế mẫu cho các hộ dân tái định cư thực hiện.



		II

		Thị xã Bà Rịa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu nhà ở TĐC H20 (lô C, E, F, G) phường Phước Hưng

		

		

		0

		0

		150

		41,5

		39,0

		2,5

		

		 

		Các số liệu về chi phí xây dựng, chi phí đền bù, chi phí khác là số liệu tạm tính



		2

		Khu nhà ở liên kế các lô I, K thuộc Khu tái định cư H20

		

		

		0

		0

		60

		48,5

		45,6

		2,9

		

		

		



		3

		Khu nhà ở liên kế các lô M thuộc Khu tái định cư H20

		

		

		0

		0

		41

		38,3

		36,0

		2,3

		

		

		



		4

		Khu tái định cư Đông QL 56

		

		

		850

		0

		0

		18,7

		8,1

		2,7

		7,9

		

		



		5

		Khu tái định cư tại chỗ công viên 30/4 thị xã Bà Rịa

		

		

		100

		0

		0

		100,0

		43,3

		14,6

		42,1

		

		



		6

		Khu tái định cư Bắc Hương lộ 10 (10,56 ha)

		

		

		430

		0

		0

		80,6

		34,9

		11,7

		33,9

		 

		



		7

		Khu chung cư TĐC H20 14 tầng

		

		

		0

		0

		185

		90,0

		84,6

		5,4

		

		

		



		

		Tổng:

		

		

		1.380

		0

		436

		417,6

		291,6

		42,1

		83,9

		 

		 



		III

		Huyện Tân Thành

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu tái định cư 26,54 ha tại xã Mỹ Xuân

		xã Mỹ Xuân

		26,54

		751

		0

		300

		120,4

		52,1

		17,5

		50,7

		

		Các số liệu về chi phí xây dựng, chi phí đền bù, chi phí khác là số liệu tạm tính






		2

		Khu tái định cư 25 ha tại thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ

		Thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ

		25,00

		502

		0

		0

		120,1

		52,0

		17,5

		50,6

		

		



		3

		Khu tái định cư 44 ha tại thôn Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ

		Thôn Tân Phú, Thị trấn Phú Mỹ

		44,00

		250

		0

		0

		76,9

		33,3

		11,2

		32,4

		

		



		4

		Khu tái định cư tại xã Hắc Dịch

		Xã Hắc Dịch

		15,60

		493

		0

		0

		97,8

		42,3

		14,2

		41,2

		

		



		5

		Khu tái định cư tại xã Tân Phước

		Xã Tân Phước

		11,90

		532

		0

		0

		141,6

		61,3

		20,6

		59,6

		

		



		6

		Khu tái định cư tại xã Tân Hải

		Xã Tân Hải

		11,00

		450

		0

		0

		130,8

		56,7

		19,1

		55,1

		

		



		

		Tổng:

		

		

		2.978

		0

		300

		687,6

		297,9

		100,1

		289,6

		

		



		IV

		Huyện Long Điền

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu tái định cư số 3 Long Hải

		Long Hải

		19,0

		690

		0

		0

		194,3

		96,3

		28,9

		69,1

		 

		



		2

		Khu tái định cư xã Phước Tỉnh

		Phước Tỉnh

		4,3

		290

		0

		0

		44,0

		21,8

		6,5

		15,6

		

		



		

		Tổng:

		

		

		980

		0

		0

		238,3

		118,1

		35,5

		84,7

		

		



		V

		Huyện Đất Đỏ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Bèo (khu vực Cống Dầu)

		Thị trấn Đất Đỏ

		13,5

		664

		0

		0

		52,5

		30,8

		2,1

		19,7

		Ban QLDA ĐTXD Huyện Đất Đỏ

		Đang quyết toán



		VI

		Huyện Châu Đức

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu tái định cư phục vụ KCN - Đô thị Châu Đức

		xã Suối Nghệ

		44,3

		1039

		0

		0

		125,9

		62,4

		18,8

		44,8

		

		



		VII

		Huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu tái định cư Bàu Bàng, xã Bình châu

		xã Bình châu

		13

		270

		0

		0

		132,9

		65,9

		19,8

		47,3

		

		



		VIII

		Huyện Côn Đảo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án (dự kiến đầu tư)

		 

		

		80

		0

		0

		16,4

		8,1

		2,4

		5,8

		 

		 



		

		Tổng cộng:

		11.187 suất tái định cư

		

		10.451

		0

		736

		2.950,0

		1.609,6

		401,4

		939,5

		

		





BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ 03 NĂM 2010 – 2012 (SỐ LIỆU CHI TIẾT)

(NĂM 2011 – 2012)

Bảng số 9


		Stt

		Huyện, thị thành phố

		Địa điểm xây dựng

		Quy mô (ha)

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		Tổng chi phí đầu tư toàn bộ dự án (tỷ đồng)

		Chủ đầu tư

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng mức đầu tư dự kiến

		Chi phí xây dựng

		Chi phí khác+ DP phí

		Chi phí đền bù

		

		



		I

		Thành phô Vũng Tàu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án khu tái định cư 10 ha trong khu tái định cư 58 ha Phường 10

		Phường 10

		10

		600

		0

		500

		348,4

		 126,3 

		 49,4 

		 172,6 

		 

		 



		2

		Dự án khu tái định cư phường 12

		phường 12

		11,5

		600

		0

		0

		167,2

		 60,6 

		 23,7 

		 82,9 

		 

		 



		3

		Khu đất cạnh nhà thi đấu đa năng

		Góc đường Nguyễn An Ninh và đường 3-2

		2

		120

		0

		0

		29,1

		 10,5 

		 4,1 

		 14,4 

		 

		 



		4

		Dự án khu tái định cư phía Tây Bắc đường AIII

		Giáp đường hiện hữu Nguyễn Gia Thiều

		24,8

		184

		329

		250

		595,67

		 216,0 

		 84,5 

		 295,2 

		 

		 



		 

		Tổng:

		2.254

		

		1.504

		329

		750

		1.140,4

		413,5

		161,8

		565,1

		 

		 



		II

		Thị xã Bà Rịa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu tái định cư Long Toàn

		 

		 10,0 

		 300 

		0 

		0 

		 118,95 

		51,5

		17,3

		50,1

		 

		



		2

		Khu tái định cư phường Kim Dinh

		 

		 15,0 

		 550 

		0 

		0 

		 178,43 

		77,3

		26,0

		75,2

		 

		



		3

		Khu tái định cư Long Hương

		 

		 8,0 

		 310 

		0 

		0 

		 95,16 

		41,2

		13,9

		40,1

		 

		



		4

		Mở rộng khu tái định cư Bắc Quốc lộ 55

		 

		 8,0 

		 200 

		0 

		0 

		 40,00 

		17,3

		5,8

		16,8

		 

		



		 

		Tổng:

		

		

		1.360

		0

		0

		432,5

		187,4

		63,0

		182,2

		 

		 



		III

		Huyện Tân Thành

		 

		 

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Huyện Long Điền

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu tái định cư số 2 Long Hải

		Long Hải

		5,6

		168

		0

		0

		57,26

		28,4

		8,5

		20,4

		 

		



		2

		Khu tái định cư số 5 Long Hải

		Long Hải

		16,5

		500

		0

		0

		168,72

		83,6

		25,1

		60,0

		 

		



		3

		Khu tái định cư số 1 Phước Hưng

		Phước Hưng

		22

		850

		0

		0

		217,11

		107,6

		32,3

		77,2

		 

		



		4

		Khu tái định cư chợ Bến An Ngãi

		An Ngãi

		5

		150

		0

		0

		51,13

		25,3

		7,6

		18,2

		 

		



		5

		Khu tái định cư số 3 Long Điền

		Long Điền

		18,46

		700

		0

		0

		188,76

		93,6

		28,1

		67,1

		 

		 



		 

		Tổng:

		 

		 

		2.368

		0

		0

		 683,0 

		 338,5 

		 101,7 

		 242,8 

		 

		 



		V

		Huyện Đất Đỏ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hải Tân (khu dân cư thu nhập thấp xã Phước Hải)

		Thị trấn Phước Hải

		21

		740

		0

		0

		170,0

		84,3

		25,3

		60,4

		 

		 



		2

		Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Kim Liên

		Xã Phước Hội

		17,5

		445

		0

		0

		150,0

		74,3

		22,3

		53,3

		 

		 



		 

		Tổng:

		 

		 

		1.185

		0

		0

		 320,0 

		 158,6 

		 47,6 

		 113,8 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		VI

		Huyện Châu Đức

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu tái định cư phục vụ 6 Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp tập trung tại xã Đá Bạc

		xã Đá Bạc

		10

		150

		0

		0

		 102,26 

		50,7

		15,2

		36,4

		 

		 



		VII

		Huyện Xuyên Mộc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu tái định cư Phước Thuận, xã Phước Thuận 

		xã Phước Thuận 

		 2,0 

		 52 

		0

		0

		 20,5 

		10,1

		3,0

		7,3

		Các số liệu về chi phí xây dựng, chi phí đền bù, chi phí khác là số liệu tạm tính



		2

		Khu tái định cư Láng Sim I, thị trấn Phước Bửu

		 thị trấn Phước Bửu

		 2,0 

		 100 

		0

		0

		 20,5 

		10,1

		3,0

		7,3

		



		3

		Khu tái định cư ấp  khu I, xã Bình Châu

		xã Bình Châu

		10

		150

		0

		0

		 102,3 

		50,7

		15,2

		36,4

		



		 

		Tổng:

		 

		 

		302

		0

		0

		 143,2 

		 71,0 

		 21,3 

		 50,9 

		



		VIII

		Huyện Côn Đảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Dự kiến đầu tư

		 

		 

		60

		0 

		0 

		 12,3 

		 6,1 

		 1,8 

		 4,4 

		 



		 

		Tổng cộng:

		8.008 suất tái định cư

		

		6.929

		329

		750

		2.834

		1.225,7

		412,5

		1.195,4

		





Các số liệu kế hoạch đầu tư năm 2010 – 2012 nêu trên là số liệu tạm tính, số liệu này sẽ được chuẩn hóa trong quá trình lập dự án và tiến độ thực tế triển khai của từng dự án


Tổng hợp kế hoạch đầu tư 03 năm 2010 - 2012:

- Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư trong 03 năm 2010 - 2012: khoảng 5.784 tỷ đồng (19.195 suất tái định cư). Trong đó: 


+ Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư phục vụ cho các dự án sử dụng : khoảng 1.992 tỷ đồng (6.610 suất tái định cư) 


+ Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư phục vụ cho các dự án sử dụng vốn khác: khoảng 3.792 tỷ đồng (12.585 suất tái định cư) 

+ Quá trình đầu tư các dự án tái định cư trong 3 năm 2010 – 2012 được kết hợp với việc tổ chức thu hồi vốn để  thực hiện quay vòng vốn, tiếp tục đầu tư cho các dự án xây dựng tái định cư trong các năm tiếp theo.  

8. Nhận xét về kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án tái định cư: 


Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án tái định cư trên toàn tỉnh giai đoạn năm 2010 – 2015: 


- Tổng số suất tái định cư dự kiến đạt được khoảng 30.000 suất.


Trong đó:


+ Khoảng 14.027 suất tái định cư đáp ứng cho các hộ dân tại các dự án hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội sử dụng vốn ngân sách;


+ Khoảng 15.973 suất tái định cư đáp ứng cho các hộ dân tại các dự án sử dụng nguồn vốn khác.


- Tổng mức đầu tư xây dựng các dự án tái định cư (30.000 suất tái định cư): khoảng 9.000 tỷ đồng, trong đó:


- Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư phục vụ cho các dự án hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội sử dụng vốn ngân sách khoảng 4.208 tỷ đồng (14.027 suất tái định cư);


- Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư phục vụ cho các dự án sử dụng vốn khác khoảng 4.792 tỷ đồng (15.973 suất tái định cư);


+ Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.


 * Kế hoạch đầu tư xây dựng của đề án cho các năm:


- Năm 2010: Đầu tư xây dựng 25 dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh (khoảng 11.000 suất tái định cư). Tổng mức đầu tư 25 dự án trên khoảng 2.950 tỷ đồng;


- Năm 2011 – 2012: Đầu tư xây dựng 20 dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh, trong đó:


+ Năm 2011:  Đầu tư xây dựng 4.463 suất tái định cư. Tổng mức đầu tư khoảng 1.602 tỷ đồng;


+ Năm 2012: Đầu tư xây dựng 3.545 suất tái định cư. Tổng mức đầu tư khoảng 1.232 tỷ đồng;


- Năm 2013 – 2015: Đầu tư xây dựng 15 dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh, trong đó:


+ Năm 2013: Đầu tư xây dựng 4.360 suất tái định cư. Tổng mức đầu tư khoảng 1.321 tỷ đồng;


+ Năm 2014: Đầu tư xây dựng 3.500 suất tái định cư. Tổng mức đầu tư khoảng 1.035 tỷ đồng;


+ Năm 2015: Đầu tư xây dựng 2.945 suất tái định cư. Tổng mức đầu tư khoảng 860 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án tái định cư được bố trí ưu tiên cho thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành. Nếu các dự án tái định cư được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra thì sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu tái định cư của tỉnh giai đoạn năm 2010 – 2015 và một số năm tiếp theo. 


9. Kế hoạch bố trí vốn:


a) Năm 2010: Kế hoạch vốn bố trí vốn đầu tư xây dựng cho 25 dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh khoảng 301 tỷ đồng (trong đó vốn ứng trước tiền sử dụng đất của doanh nghiệp khoảng 180 tỷ đồng).


b) Trong 03 năm 2010 – 2012, ưu tiên bố trí kế hoạch vốn đầu tư để xây dựng khoảng 45 dự án tái định cư (19.195 suất tái định cư). Tổng mức đầu tư các dự án này khoảng 5.784 tỷ đồng, trong đó:


- Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư phục vụ cho các dự án hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội sử dụng vốn ngân sách khoảng 1.992 tỷ đồng (6.610 suất tái định cư);


- Tổng mức đầu tư các dự án tái định cư phục vụ cho các dự án sử dụng vốn khác khoảng 3.792 tỷ đồng (12.585 suất tái định cư);


c) Trong năm 2013-2015: Việc đầu tư xây dựng các dự án tái định cư trong 3 năm 2010 – 2012 được kết hợp với việc tổ chức thu hồi vốn để thực hiện quay vòng vốn, tiếp tục đầu tư cho các dự án xây dựng tái định cư trong các năm tiếp theo.  


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng quy chế thu hồi vốn, quay vòng vốn đầu tư các dự án tái định cư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

VII. Các giải pháp:


VII.1. Về định hướng triển khai xây dựng nhà đất tái định cư tại các địa phương:  


1. Thành phố Vũng Tàu: 


Là khu vực đô thị trọng điểm của tỉnh, với nhiều dự án phát triển có nhu cầu bố trí tái định cư, đặc biệt một số dự án có nhu cầu bố trí tái định cư rất lớn (tại xã Long Sơn, khu vực phường 10, 11,...), tiến độ các dự án được dự báo sẽ được triển khai mạnh trong giai đoạn 2010 – 2015, nhất là từ năm 2010-2011. Thực tế thời gian qua thành phố đã có kế hoạch triển khai nhiều dự án tái định cư với quy mô tương đối lớn tại khu vực phường 9, 10, 11,…nhưng do nhiều khó khăn vẫn chưa thể tiến hành được. Vì vậy, sau khi đề án được phê duyệt Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu phải tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan triển khai các dự án tái định cư đã được ghi trong đề án để đảm bảo tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, trước mắt trong giai đoạn năm 2010-2012 phải tập trung giải quyết một số vấn đề cụ thể như sau: 

- Nhà nước cần tập trung vốn từ ngân sách đầu tư xây dựng một số khu tái định cư tập trung theo hai hình thức một là phân lô giao nền đất tái định cư và một phần xây dựng chung cư cao tầng theo tỷ lệ cần cân nhắc cho phù hợp tại một số dự án tái định cư hoặc khu đất có tính khả thi thực hiện dự án tái định cư, có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thấp, diện tích đất sạch phù hợp, khả năng thu hồi vốn của dự án cao, vị trí phù hợp quy hoạch, tại các khu vực phường 9, 10, 11, 12, xã Long Sơn … Theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thì có 05 dự án, khu đất sau thuận tiện cho việc thực hiện dự án tái định cư (được trình bày tại phụ lục 4):


+ Dự án khu tái định cư 10 ha trong khu tái định cư 58 ha Phường 10: hiện trạng đất nhà nước, đang được tiến hành lập dự án, dự kiến đầu tư khoảng 600 lô đất và 500 căn hộ chung cư, tổng mức đầu tư khoảng 348 tỷ đồng.


+ Khu đất đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, vị trí giới hạn từ đường Lưu Chí Hiếu đến hẻm 54 Hàn Thuyên, từ đường Bình Giã mới đến đường A2: diện tích khoảng 06 ha, dự kiến đầu tư khoảng 300 lô đất và 200 căn hộ chung cư với tổng mức đầu tư khoảng 168 tỷ đồng.


+ Khu đất tại đường 51B giáp D57, giáp trận địa tên lửa D57: diện tích khoảng 4,2 ha; dự kiến đầu tư khoảng 200 lô đất, 200 căn hộ chung cư với tổng mức đầu tư khoảng 142 tỷ đồng.


+ Khu đất dọc đường Đô Lương phường 11+12, vị trí từ khu nhà ở của Lữ đoàn 171 đến đường A3: diện tích khoảng 06 ha, dự kiến đầu tư khoảng 300 lô đất và 300 căn hộ chung cư với tổng mức đầu tư khoảng 209 tỷ đồng.


+ Dự án khu tái định cư 51 ha tại khu vực thôn 2 xã Long Sơn: chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải, hiện đang lập dự án, dự kiến đầu tư khoảng 2.000 lô đất, tổng mức đầu tư khoảng 741 tỷ đồng.


(Sơ đồ vị trí các dự án tái định cư trên được trình bày tại phụ lục 5)

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, phối hợp với các ngành liên quan trong việc triển khai các dự án tái định cư tại các địa điểm trên.   


- Bên cạnh đó, để giảm bớt áp lực về nhà đất tái định cư, thành phố cần vận động, khuyến khích người dân nhận tiền để tự lo chỗ ở mới, và triển khai linh hoạt hình thức tái định cư tại chỗ cho các hộ dân. Với các chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vừa được ban hành như Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thức tái định cư bằng tiền với mức hỗ trợ hợp lý sẽ góp phần giải quyết đáng kể áp lực về nhà đất tái định cư của thành phố.


Tại điều 9 của Quy định trên (ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2010) nêu: “Số tiền hỗ trợ tái định cư bằng tiền được tính như sau: Mức hỗ trợ cho một m2 bằng tổng dự toán đầu tư hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư được phê duyệt do ngân sách đầu tư chia cho tổng diện tích đất tái định cư của khu. Căn cứ nguyên tắc này tính toán mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án, từng địa bàn, từng thời điểm khác nhau. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo, đề xuất mức hỗ trợ tái định cư bằng tiền của từng dự án cụ thể gửi Sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Xây dựng xác định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt” 

2. Tại huyện Tân Thành: 


Theo kế hoạch xây dựng của huyện Tân Thành thì hầu hết các công trình xây dựng có nhu cầu bố trí tái định cư tập trung chủ yếu ở các khu vực trung tâm của thị trấn Phú Mỹ, trong khi nhà đất tái định cư hạn chế, không đủ đáp ứng nhu cầu tái định cư khá lớn nhất là trong giai đoạn năm 2010-2012. 


Do vậy, tại các khu vực trung tâm thị trấn Phú Mỹ cần đầu tư xây dựng các dự án nhà chung cư hoặc nền đất phân lô tùy theo vị trí phù hợp với quy hoạch để phục vụ nhu cầu tái định cư cho người dân; đồng thời chú ý xem xét đến hình thức vận động, khuyến khích người dân nhận tiền để tự lo chỗ ở mới.


3. Thị xã Bà Rịa: thực hiện tương tự như huyện Tân Thành.


4. Các địa phương khác:


Do đặc điểm của các địa phương khác của tỉnh có đất tái định cư tương đối lớn, cơ bản đủ đáp ứng được nhu cầu tái định cư trong giai đoạn 2010 – 2015, nên đề xuất tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư sau đó bố trí giao nền đất ở cho người dân tự tổ chức xây dựng nhà theo quy hoạch chi tiết, trừ các khu vực dọc theo trục đường chính để đảm bảo mỹ quan đô thị cần đầu tư xây dựng nhà tái định cư xây thô. 


 Thực tế tại một số địa phương thời gian qua, tỷ lệ số người dân bị thu hồi đất đồng ý nhận tiền để tự lo chỗ ở mới trên tổng số người dân nhận nhà đất tái định cư đạt khá cao (như tại huyện Châu Đức đạt khoảng 50%). Do vậy, với việc một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư mới được ban hành, các huyện cần quan tâm đẩy mạnh vận động, khuyến khích người dân nhận suất tái định cư bằng tiền để giảm bớt áp lực về bố trí nhà đất tái định cư. 


VII.2. Giải pháp thực hiện:


Nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội đáp ứng được nhu cầu tái định cư trên địa bàn tỉnh, một số giải pháp, cơ chế cần triển khai thực hiện thí điểm trong thời gian tới như sau:

1. Tập trung nguồn vốn ngân sách để xây dựng các khu tái định cư, dự án tái định cư từ nay đến năm 2015 đã được xây dựng cụ thể trong đề án. Cần tính toán nhu cầu, xác định nguồn vốn và bố trí vốn đầu tư cụ thể cho 03 năm 2010-2012 để triển khai thực hiện; sau đó thu hồi, quay vòng số vốn này để đầu tư nhà đất tái định cư cho các năm tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án tái định cư trên địa bàn. Kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu tái định cư trên địa bàn quản lý.  


2. Việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư phải gắn liền với việc chỉnh trang đô thị, địa điểm xây dựng các khu tái định cư phải phù hợp với quy hoạch khu dân cư được phê duyệt, do đó cần xem xét, rà soát lại địa điểm đã bố trí các khu tái định cư, tránh tình trạng trong phạm vi một phường, xã, thị trấn có nhiều khu tái định cư nhỏ, lẻ, vừa tốn kém vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật vừa không tạo nên mỹ quan đô thị. Các dự án khu tái định cư cần được tính toán cụ thể để có đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: nhà ở, đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, đảm bảo nguyên tắc “người dân đến chỗ ở mới bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ” ; phải quy định việc xây dựng nhà tái định cư trên từng tuyến đường theo quy hoạch để đảm bảo mỹ quan đô thị. 


3. Nhà nước chỉ xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội mà Nhà nước phải làm. Các nhà đầu tư có trách nhiệm đáp ứng các khu tái định cư phục vụ cho việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với chính dự án của nhà đầu tư đó; khi tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đầu tư phải xác định rõ việc này với nhà đầu tư.  


4. Tại khoản 1 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định “Nhà ở, đất ở tái định cư được thực hiện theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư”. Như vậy, dự án khu tái định cư cần được chú ý xem xét thiết kế các loại hình như nhà ở liên kế xây thô, các căn hộ chung cư, lô nền đất với các cấp nhà khác nhau, mức diện tích khác nhau sao cho phù hợp với quy hoạch, phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người dân được tái định cư và đặc điểm của dự án trên từng địa bàn. 


Đối chiếu với quy định của Luật Nhà ở thì nhà chung cư thương mại có diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ không thấp hơn 45m2, do vậy để đáp ứng nhu cầu sử dụng, điều kiện sống, sinh hoạt của người dân bị thu hồi đất và tạo điều kiện để thống nhất quản lý, đề xuất nhà chung cư tái định cư có diện tích mỗi căn hộ không thấp hơn 45 m2 sàn và có các loại căn hộ với diện tích như sau:

+ Căn hộ chung cư loại nhỏ diện tích 45 m2 sàn có một phòng ngủ phục vụ cho đối tượng tái định cư có nhu cầu sử dụng ít, tài chính hạn chế: chiếm tỷ lệ khoảng 10% trên tổng số căn hộ của dự án nhà chung cư.


+ Căn hộ chung cư loại bình thường diện tích từ 45 – 70 m2 sàn, hai phòng ngủ.


+ Căn hộ chung cư loại lớn diện tích từ 70 – 100 m2 sàn, ba phòng ngủ.


Tỷ lệ chính thức các loại căn hộ sẽ được xác định cụ thể theo từng dự án.


5. Cơ sở để xác định kế hoạch xây dựng các khu tái định cư hàng năm là nhu cầu đăng ký tái định cư của các hộ dân bị thu hồi đất. Sau khi xác định được nhu cầu xây dựng các khu tái định cư của năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cho Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để triển khai thực hiện, chọn địa bàn thành phố Vũng Tảu và huyện Tân Thành làm trọng điểm chỉ đạo.


Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhu cầu tái định cư tại địa phương để báo cáo số lượng, nhu cầu về Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch - Đầu tư; trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh. 


6. Trường hợp thật cần thiết, cấp bách, căn cứ nhu cầu tái định cư thực tế và trên cơ sở báo cáo cụ thể của các huyện, thị, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định việc mua nhà của các doanh nghiệp để đáp ứng ngay nhu cầu tái định cư đảm bảo doanh nghiệp có lãi hợp lý, người dân mua nhà tái định cư chấp nhận được.


7. Chủ đầu tư các dự án tái định cư được giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp đặc biệt, đối với các dự án tái định cư có yêu cầu và tính chất khác thì do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.


VIII. Tổ chức thực hiện: 


1. Giao sở Tài chính:


- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tính toán nhu cầu, xác định nguồn vốn và bố trí vốn đầu tư cụ thể cho 03 năm 2010-2012 để triển khai thực hiện các dự án tái định cư; sau đó thu hồi, quay vòng số vốn này để đầu tư nhà đất tái định cư cho các năm tiếp theo;


- Giao sở Tài chính nghiên cứu, xây dựng quy chế thu hồi vốn, quay vòng vốn đầu tư các dự án tái định cư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;                 


- Chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách, phương án tính toán giá mua lại nhà ở, nền đất tái định cư của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu tái định cư trên địa bàn tỉnh; 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định giá mua nhà ở, nền đất tái định cư trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Giao sở Kế hoạch và Đầu tư:


- Chủ trì trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn hàng năm để đầu tư xây dựng phát triển nhà đất tái định cư phục vụ cho các dự án cụ thể tại các huyện, thị xã, thành phố;


- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố kế hoạch, nhu cầu xây dựng nhà ở, nền đất tái định cư hằng năm phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;


- Thông báo rõ với các nhà đầu tư trước khi tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đáp ứng các khu tái định cư phục vụ cho việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với chính dự án của nhà đầu tư.


3. Giao sở Tài nguyên và  Môi trường:


- Có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách tái định cư cho các hộ dân thu hồi đất. xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ dân tái định cư;


- Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước về chính sách hỗ trợ khi thực hiện tái định cư;


- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý những vấn đề liên quan đến giá đất gắn liền với chính sách hỗ trợ và tái định cư; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định và hướng dẫn về quản lý đất đai trong các khu tái định cư;


- Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các địa phương trong việc lập kế hoạch sử dụng đất phục vụ tái định cư.


4. Giao Sở Xây dựng:


- Tham mưu cho tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà tái định cư trên phạm vi địa bàn tỉnh; thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các ngành liên quan để cập nhật, bổ sung những vấn đề phát sinh trong thực tế chưa phù hợp với đề án để trình Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương để tham mưu, đề xuất  trong việc lập, phê duyệt quy hoạch các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư trong toàn tỉnh kết hợp với việc chỉnh trang đô thị; 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách về quản lý chất lượng các công trình tái định cư trên địa bàn tỉnh;


- Tổng hợp số liệu nhu cầu tái định cư hàng năm tại các địa phương, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 


 - Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư các dự án tái định cư hàng năm phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đầu tư đã đăng ký thực hiện tại địa phương; 


- Chịu trách nhiệm về việc quy hoạch đất dành cho phát triển nhà đất tái định cư; 


- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án tái định cư do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;


- Việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư phải gắn liền với việc chỉnh trang đô thị, địa điểm xây dựng các khu tái định cư phải phù hợp với quy hoạch khu dân cư được phê duyệt, do đó cần xem xét, rà soát lại địa điểm đã bố trí các khu tái định cư, tránh tình trạng trong phạm vi một phường, xã, thị trấn có nhiều khu tái định cư nhỏ, lẻ, vừa tốn kém vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật vừa không tạo nên mỹ quan đô thị. Các dự án khu tái định cư cần được tính toán cụ thể để có đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: nhà ở, đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, đảm bảo nguyên tắc “người dân đến chỗ ở mới bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ”; phải quy định việc xây dựng nhà tái định cư trên từng tuyến đường theo quy hoạch để đảm bảo mỹ quan đô thị;


- Xác định nhu cầu cụ thể về tái định cư tại địa phương để báo cáo về sở Xây dựng, sở Kế hoạch và Đầu tư; đăng ký bố trí vốn ngân sách đầu tư xây dựng các dự án tái định cư hàng năm tại địa phương.


IX. KẾT LUẬN: 


Xây dựng nhà đất tái định cư trên địa bàn tỉnh là để đảm bảo quyền lợi của người dân bị thu hồi đất và cũng là một trong những vấn đề then chốt quyết định đến tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư. Thực trạng về nhà đất phục vụ nhu cầu tái định cư trên địa bàn tỉnh đang là một vấn đề bức xúc hàng đầu mà Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành phải quan tâm giải quyết. 


Hoàn thành Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn năm 2010 – 2015 và định hướng cho những năm tiếp theo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những năm tới ./.


PHỤ LỤC 1:

BẢNG ĐỐI CHIẾU NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC (Năm 2010-2012)


		Stt

		Huyện, thị thành phố

		Tổng số suất tái định cư dự kiến hoàn thành của các dự án TĐC

		Tổng nhu cầu suất tái định cư

		NĂM 2010

		NĂM 2011-2012



		

		

		

		

		Suất tái định cư dự kiến hoàn thành của các dự án tái định cư 

		Nhu cầu suất tái định cư phải bổ sung

		So sánh:       (-) nhu cầu thiếu phải bổ sung 

		Suất tái định cư dự kiến hoàn thành của các dự án tái định cư 

		Nhu cầu suất tái định cư phải bổ sung

		So sánh:       (-) nhu cầu thiếu phải bổ sung 



		

		

		

		Tổng nhu cầu

		Số suất tái định cư hiện có

		Số suất tái định cư phải bổ sung

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6=4-5

		7

		8

		9

		10

		11

		12=7-11

		13

		14

		15

		16

		17

		18=13-17



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		9.121

		10.080

		459

		9.621

		3.060

		3.060

		0

		0

		2.363

		697

		2.583

		1.504

		329

		750

		3.998

		-1.415



		2

		Thị xã Bà Rịa

		4.850

		4.158

		406

		3.752

		1.816

		1.380

		0

		436

		462

		1.354

		1.360

		1.360

		0

		0

		1.660

		-300



		3

		Huyện Tân Thành

		3.278

		3.270

		848

		2.422

		3.278

		2.978

		0

		300

		493

		2.785

		0

		0

		0

		0

		751

		-751



		4

		Huyện Long Điền

		7.529

		8.118

		840

		7.278

		980

		980

		0

		0

		592

		388

		2.368

		2.368

		0

		0

		2.050

		318



		5

		Huyện Đất Đỏ

		3.161

		2.132

		487

		1.645

		664

		664

		0

		0

		267

		397

		1.185

		1.185

		0

		0

		716

		469



		6

		Huyện Châu Đức

		1.189

		1.243

		134

		1.109

		1.039

		1.039

		0

		0

		272

		767

		150

		150

		0

		0

		289

		-139



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		732

		859

		127

		732

		270

		270

		0

		0

		270

		0

		302

		302

		0

		0

		160

		142



		8

		H. Côn Đảo

		140

		140

		0

		140

		80

		80

		0

		0

		80

		0

		60

		60

		0

		0

		60

		0



		

		TỔNG 

		30.000

		30.000

		3.301

		26.699

		11.187

		10.451

		0

		736

		4.799

		6.388

		8.008

		6.929

		329

		750

		9.684

		-1.676



		1

		Thành phố Vũng Tàu

		9.121

		

		

		

		2.600

		1.300

		0

		1.300

		2.520

		80

		878

		300

		0

		578

		740

		138



		2

		Thị xã Bà Rịa

		4.850

		

		

		

		1.200

		1.200

		0

		0

		1.070

		130

		474

		474

		0

		0

		560

		-86



		3

		Huyện Tân Thành

		3.278

		

		

		

		0

		0

		0

		0

		500

		-500

		0

		0

		0

		0

		678

		-678



		4

		Huyện Long Điền

		7.529

		

		

		

		3.000

		3.000

		0

		0

		1.601

		1.399

		1.181

		1.181

		0

		0

		3.035

		-1.854



		5

		Huyện Đất Đỏ

		3.161

		

		

		

		900

		900

		0

		0

		227

		673

		412

		412

		0

		0

		435

		-23



		6

		Huyện Châu Đức

		1.189

		

		

		

		0

		0

		0

		0

		274

		-274

		0

		0

		0

		0

		274

		-274



		7

		Huyện Xuyên Mộc

		732

		

		

		

		160

		160

		0

		0

		150

		10

		0

		0

		0

		0

		152

		-152



		8

		Huyện Côn Đảo

		140

		

		

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		  

		TỔNG

		30.000

		

		

		

		7.860

		6.560

		0

		1.300

		6.342

		1.518

		2.945

		2.367

		0

		578

		5.874

		-2.929





PHỤ LỤC 2

KHÁI TOÁN SUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1HA HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ

		Stt

		CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ 1HA HTKT KHU TÁI ĐịNH CƯ TẠI CÁC ĐỊA BÀN

		ĐVT

		GIÁ TRỊ (đồng)

		Diện tích


(m2)

		Tỷ lệ sử dụng đất (/1ha)

		Thành tiền (đồng/ha)

		Tỷ suất chi phí /Tổng CP (%)



		I

		THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng diện tích:

		

		

		10.000

		100,0%

		

		



		1

		Chí phí xây dựng

		

		

		

		

		5.272.000.000

		36%



		

		Diện tích đất ở

		m2

		

		5.400

		54,0%

		

		



		

		Diện tích đường giao thông

		m2

		1.500.000

		2.400

		24,0%

		3.600.000.000

		



		

		Diện tích công trình công cộng, dịch vụ

		m2

		

		1.300

		13,0%

		

		



		

		Diện tích công viên, cây xanh

		m2

		80.000

		900

		9,0%

		72.000.000

		



		

		Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng

		

		

		

		

		1.600.000.000

		



		2

		CP đền bù

		

		

		

		

		7.205.000.000

		50%



		

		+ Đất nông nghiệp

		m2

		158.000

		10.000

		

		1.580.000.000

		



		

		+ Hỗ trợ 50% giá đất ở, tạm tính vị trí 3, đường loại 4

		m2

		1.125.000

		5.000

		

		5.625.000.000

		



		3

		CP khác: 6%XD

		

		

		

		

		316.320.000

		2%



		4

		Dự phòng phí 15%(XD+CPĐB)

		

		

		

		

		1.746.780.000

		12%



		

		Tổng:

		

		

		

		

		14.540.100.000

		100%



		II

		THỊ XÃ BÀ RỊA, HUYỆN TÂN THÀNH

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng diện tích:

		

		

		10.000

		100,0%

		

		



		1

		Chí phí xây dựng

		

		

		

		

		5.153.000.000

		43%



		 

		Diện tích đất ở

		m2

		

		5.000

		50%

		

		



		 

		Diện tích đường giao thông

		m2

		1.300.000

		2.900

		29%

		3.770.000.000

		



		 

		Diện tích công trình công cộng, dịch vụ

		m2

		

		1.200

		12%

		

		



		 

		Diện tích công viên, cây xanh

		m2

		70.000

		900

		9%

		63.000.000

		



		 

		Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng

		

		

		

		

		1.320.000.000

		



		2

		Chí phí đền bù

		

		

		

		

		5.010.000.000

		42%



		 

		+ Đất nông nghiệp

		m2

		126.000

		10.000

		

		1.260.000.000

		



		 

		+ Hỗ trợ 50% giá đất ở, tạm tính vị trí 3, đường loại 4

		m2

		750.000

		5.000

		

		3.750.000.000

		



		3

		Chí phí khác: 6%XD

		

		

		

		

		309.180.000

		3%



		4

		Dự phòng phí 15%(XD+CPĐB)

		

		

		

		

		1.422.820.000

		12%



		 

		Tổng:

		

		

		

		

		11.895.000.000

		100%



		III

		Các huyện:  Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng diện tích:

		

		

		10.000

		100,0%

		

		



		1

		Chí phí xây dựng

		

		

		

		

		5.068.000.000

		50%



		 

		Diện tích đất ở

		m2

		

		4.500

		45,0%

		

		



		 

		Diện tích đường giao thông

		m2

		1.300.000

		2.900

		29,0%

		3.770.000.000

		



		 

		Diện tích công trình công cộng, dịch vụ

		m2

		

		1.200

		12,0%

		

		



		 

		Diện tích công viên, cây xanh

		m2

		70.000

		1.400

		14,0%

		98.000.000

		



		 

		Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng

		

		

		

		

		1.200.000.000

		



		2

		Chí phí đền bù

		

		

		

		

		3.635.000.000

		36%



		 

		+ Đất nông nghiệp

		m2

		101.000

		10.000

		

		1.010.000.000

		



		 

		+ Hỗ trợ 50% giá đất ở, tạm tính vị trí 2, đường loại 4

		m2

		525.000

		5.000

		

		2.625.000.000

		



		3

		Chí phí khác: 6%XD

		

		

		

		

		304.080.000

		3%



		4

		Dự phòng phí 15% (XD+CPĐB)

		

		

		

		

		1.218.420.000

		12%



		 

		Tổng:

		

		

		

		

		10.225.500.000

		100%





Ghi chú:

1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu tái định cư: đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh

2. Chi phí đầu tư được tính toán sơ bộ như sau:

- Chi phí xây dựng: tính toán dựa trên giá trị trung bình xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật tái định cư tại các địa bàn:


(Công trình quyết toán cuối năm 2009, công trình đang điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2010 có xét đến chỉ số giá xây dựng quý 3/2009 do Bộ Xây dựng ban hành, có tham khảo suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành…) 


- Chi phí đền bù: do việc tính toán chi phí đền bù rất phức tạp, phụ thuộc chủ yếu vào đặc thù của từng dự án, từng địa phương, liên quan đến nhiều yếu tố nên đề xuất sơ bộ chi phí đền bù theo giá đền bù đất nông nghiệp và hỗ trợ giá đất ở khoảng 50%, với vị trí loại đường là tạm tính


Sau khí tính toán, có so sánh với chi phí đền bù của một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại các địa phương.


3. Đối với trường hợp đầu tư xây dựng chung cư cao tầng phục vụ cho tái định cư trong khu tái định cư:


+ Tạm tính diện tích căn hộ trung bình khoảng : 70 m2/căn hộ.


+ Căn cứ tính dựa trên suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008 (giá trị nội suy trung bình) do Bộ Xây dựng ban hành là: 


Loai công trình chung cư cao tầng: 5.800.000 đồng/m2 sàn xây dựng.


4. Giữ nguyên giá trị đầu tư của một số dự án khu tái định cư đủ cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo đề xuất của huyện. 


5. Mức giá tính toán trên được xác định tại thời điểm cuối năm 2009 và sẽ được chuẩn xác khi duyệt từng dự án cụ thể.

PHỤ LỤC 3:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ÷ 2015


		Stt

		Tên dự án dự kiến triển khai có nhu cầu tái định cư

		Địa điểm xây dựng

		Tổng nhu cầu suất  TĐC của dự án

		Nhu cầu tái định cư cần bổ sung trong các giai đoạn



		

		

		

		

		Số suất tái định cư hiện có

		Năm 2010

		Năm 2011-2012

		Năm 2013-2014

		Năm 2015



		I

		Huyện Đất Đỏ:

		

		

		

		

		

		

		



		I.1

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 52 và Tỉnh lộ 44A đoạn qua xã Phước Hội

		xã Phước Hội

		110

		110

		

		110

		0

		0



		2

		Công trình dân dụng

		xã Phước Hội

		50

		50

		10

		10

		15

		15



		3

		Đường ven biển Phước Hải - Lộc An

		Thị trấn Phước Hải

		44

		44

		44

		

		

		



		4

		Đường quy hoạch số 2

		Thị trấn Phước Hải

		40

		32

		32

		8

		

		



		5

		Đường tránh ven biển

		Thị trấn Phước Hải

		50

		38

		12

		38

		

		



		6

		Đường quy hoạch số 6

		Thị trấn Phước Hải

		50

		50

		

		

		50

		



		7

		Đường quy hoạch số 7

		Thị trấn Phước Hải

		52

		52

		

		

		52

		



		8

		Khu dân cư Lộc An

		Thị trấn Phước Hải

		36

		36

		36

		

		

		



		9

		Trung tâm Văn hoá - Thể dục thể thao Thị trấn Phước Hải

		Thị trấn Phước Hải

		10

		

		

		10

		

		



		10

		Đường quy hoạch số 2

		Thị trấn Đất Đỏ

		150

		

		

		150

		

		



		11

		Đường quy hoạch số 3

		Thị trấn Đất Đỏ

		100

		

		

		100

		

		



		12

		Khu Trung tâm Văn hoá - Thể dục thể thao huyện

		Thị trấn Đất Đỏ

		10

		

		

		10

		

		



		13

		Đường vành đai từ trung tâm hành chính đến nghĩa trang

		Thị trấn Đất Đỏ

		20

		

		

		

		20

		



		14

		Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phước Long Thọ

		xã Phước Long Thọ

		1

		

		1

		

		

		



		15

		Trung tâm văn hóa xã Phước Long Thọ

		xã Phước Long Thọ

		5

		

		

		

		5

		



		16

		Bưu điện xã Phước Long Thọ

		xã Phước Long Thọ

		2

		

		

		

		

		2



		17

		Trung tâm Thương mại - Dịch vụ xã Phước Long Thọ

		xã Phước Long Thọ

		6

		

		

		

		

		6



		18

		Chợ xã Phước Long Thọ

		xã Phước Long Thọ

		10

		

		

		

		

		10



		19

		Bãi xe Phước Long Thọ

		xã Phước Long Thọ

		8

		

		

		

		

		8



		20

		Đường giao thông trung tâm xã

		xã Phước Long Thọ

		15

		

		

		

		

		15



		21

		Đường tránh Quốc lộ 55

		xã Phước Long Thọ

		6

		

		

		

		

		6



		22

		Quốc lộ 55 mở rộng

		xã Phước Long Thọ

		45

		

		

		

		45

		



		

		Tổng cộng 22 dự án:

		1232

		412

		135

		436

		187

		62

		



		I.2

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu du lịch sinh thái, nhà vườn mô hình nông nghiệp khép kín

		Xã Long Mỹ

		10

		

		

		10

		

		



		2

		Khu du lịch Cánh đồng vàng

		Xã Long Mỹ

		20

		

		

		

		20

		



		3

		Khu du lịch sân Golf

		Thị trấn Phước Hải

		40

		40

		

		40

		

		



		4

		Khu du lịch lâm viên núi Minh Đạm

		Thị trấn Phước Hải

		35

		35

		

		10

		

		25



		5

		Khu du lịch Lộc An xanh mở rộng

		xã Lộc An

		11

		

		11

		

		

		



		6

		Khu du lịch Hoà Bình xanh

		xã Lộc An

		19

		

		19

		

		

		



		7

		Khu du lịch Sơn Trà

		xã Lộc An

		8

		

		8

		

		

		



		8

		Khu du lịch Công ty cổ phần M&C

		xã Lộc An

		20

		

		

		20

		

		



		9

		Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Long Mỹ (dự kiến mở rộng)

		Xã Long Mỹ

		60

		

		

		

		20

		40



		10

		Khu công nghiệp Đất Đỏ II

		Xã Láng Dài

		278

		

		

		

		

		278



		11

		Trung tâm thương mại Đất Đỏ

		Thị trấn Đất Đỏ

		200

		

		

		200

		

		



		12

		Khu công nghiệp Đất Đỏ I

		xã Phước Long Thọ

		94

		

		94

		

		

		



		13

		Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Bàu Sao

		xã Phước Long Thọ

		30

		

		

		

		

		30



		

		Tổng cộng 13 dự án:

		900

		75

		132

		280

		40

		373



		

		Tổng cộng huyện Đất Đỏ: 35 dự án

		2132

		487

		267

		716

		227

		435



		

		(Tổng nhu cầu 2.132 suất tái định cư gồm: 487 suất tái định cư hiện có và 1.645  suất cần bổ sung theo giai đoạn)

		

		

		

		



		II

		Huyện Long Điền

		

		

		

		

		

		

		



		II.1

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường quy hoạch số 18

		Thị trấn Long Điền

		150

		134

		

		

		

		16



		2

		Khu dân cư phía tây Long Điền

		Thị trấn Long Điền

		50

		

		

		

		

		50



		3

		Đường quy hoạch số 5

		Thị trấn Long Hải

		80

		80

		

		

		

		



		4

		Đường quy hoạch số 7 giai đoạn 1

		Thị trấn Long Hải

		50

		50

		

		

		

		



		5

		Đường quy hoạch số 7 giai đoạn 2

		Thị trấn Long Hải

		70

		70

		

		

		

		



		6

		Đường quy hoạch số 9

		Thị trấn Long Hải

		30

		30

		

		

		

		



		7

		Đường quy hoạch số 10

		Thị trấn Long Hải

		25

		25

		

		

		

		



		8

		Đường quy hoạch số 12

		Thị trấn Long Hải

		800

		

		

		

		

		800



		9

		Đường quy hoạch số 13

		Thị trấn Long Hải

		40

		40

		

		

		

		



		10

		Khu tái định cư số 4

		Thị trấn Long Hải

		65

		65

		

		

		

		



		11

		Dự án mở rộng cảng Hiệp Phước

		xã Phước Tỉnh

		200

		142

		

		58

		

		



		12

		Đường quy hoạch số 7

		xã Phước Hưng

		24

		24

		

		

		

		



		13

		Khu tái định cư số 5 Long Hải

		xã Phước Hưng

		45

		

		

		45

		

		



		14

		Các dự án mở rộng đường giao thông theo quy hoạch

		xã Phước Tỉnh

		200

		44

		

		

		56

		100



		15

		Mở rộng đường giao thông nông thôn

		xã Tam Phước

		25

		

		

		15

		10

		



		16

		Bệnh viện đa khoa huyện

		xã An Ngãi

		20

		

		20

		

		

		



		17

		Các tuyến đường giao thông

		xã An Nhứt

		67

		

		

		40

		27

		



		

		Tổng cộng 17 dự án:

		

		1941

		704

		20

		158

		93

		966



		II.2

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu tái định cư số 3

		Thị trấn Long Hải

		150

		

		150

		

		

		



		2

		Khu tái định cư số 5

		Thị trấn Long Hải

		20

		

		

		

		20

		



		3

		Khu trung tâm thương mại Lò Vôi (phần 1 nằm bên Long Hải)

		Thị trấn Long Hải

		110

		31

		79

		

		

		



		4

		Trung tâm Thương mại Lò Vôi ( 1 phần nằm bên Phước Hưng)

		xã Phước Hưng

		600

		100

		

		500

		

		



		5

		Dự án mở rộng cảng Lò Vôi

		xã Phước Hưng

		42

		

		

		42

		

		



		6

		Khu tái định cư số 1 Phước Hưng

		xã Phước Hưng

		310

		

		

		310

		

		



		7

		Dự án cụm công nghiệp Tam Phước 1

		xã Tam Phước

		20

		

		20

		

		

		



		8

		Dự án cụm công nghiệp Tam Phước 2

		xã Tam Phước

		50

		

		50

		

		

		



		9

		Dự án cụm công nghiệp Tam Phước 3

		xã Tam Phước

		10

		

		

		10

		

		



		10

		Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Điền và hành lang đường vào cụm công nghiệp - tiểu thủcông nghiệp An Ngãi

		xã An Ngãi

		73

		

		73

		

		

		



		11

		Cụm công nghiệp – tiểu thủ  công nghiệp Long Điền 1

		xã An Ngãi

		100

		

		100

		

		

		



		12

		Trạm dừng chân

		xã An Ngãi

		10

		

		

		10

		

		



		13

		Khu du lịch sinh thái

		Thị trấn Long Hải

		35

		

		35

		

		

		



		14

		Khu biệt thự  (giáp đền thờ liệt sỹ)

		Thị trấn Long Hải

		70

		

		

		70

		

		



		15

		Tổ hợp dưỡng sinh Hoa Anh Đào

		xã Phước Hưng

		214

		

		

		160

		54

		



		16

		Khu nhà ở Á Châu

		xã Phước Hưng

		118

		

		40

		40

		38

		



		17

		Dự án khu du lịch sinh thái sân golf Phương Nam

		xã Phước Hưng

		735

		

		

		

		300

		435



		18

		Khu du lịch khách sạn Sơn Thủy

		xã Phước Hưng

		146

		

		

		50

		96

		



		19

		Dự án Sky park giai đoạn 1

		xã Phước Hưng

		990

		

		

		200

		400

		390



		20

		Dự án Sky park giai đoạn 2

		xã Phước Hưng

		2244

		

		

		500

		500

		1244



		21

		Cụm công nghiệp Charmri

		xã An Ngãi

		20

		

		20

		

		

		



		22

		Dự án sản xuất muối Vina -Hàn Quốc

		xã An Ngãi

		5

		

		5

		

		

		



		23

		Dự án nhà ở cho thuê Á Châu

		xã An Ngãi

		100

		

		

		

		100

		



		24

		Chợ Hải Sơn thị trấn Long Hải

		Thị trấn Long Hải

		5

		5

		

		

		

		



		

		Tổng cộng 24 dự án:

		

		6177

		136

		572

		1892

		1508

		2069



		

		Tổng cộng huyện Long Điền: 41 dự án

		

		8118

		840

		592

		2050

		1601

		3035



		

		(Tổng nhu cầu 8.118 suất tái định cư gồm: 840 suất tái định cư hiện có và 7.278  suất cần bổ sung theo giai đoạn)

		

		

		

		



		III

		Huyện Châu Đức

		

		

		

		

		

		

		



		III.1

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp - đô thị Châu Đức

		xã Đá Bạc

		43

		

		

		

		

		



		2

		Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh

		xã Bàu Chinh

		2

		

		

		

		

		



		3

		Kênh chính giai đoạn 1 Hồ Sông Ray

		

		4

		

		

		

		

		



		4

		Đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân (GĐ1)

		

		13

		

		

		

		

		



		5

		Các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch hàng năm của tỉnh

		

		134

		134

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		196

		134

		32

		30

		

		



		III.2

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu công nghiệp - đô thị Châu Đức

		xã Suối Nghệ

		1047

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		1047

		

		240

		259

		274

		274



		

		Tổng cộng huyện Châu Đức:

		

		1243

		134

		272

		289

		274

		274



		

		Tổng nhu cầu 1.243 suất tái định cư gồm: 134 suất tái định cư hiện có và 1.109 suất cần bổ sung theo giai đoạn)

		

		

		

		



		IV

		Huyện Tân Thành 

		

		

		

		

		

		

		



		IV.1

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Các dự án tập trung chủ yếu tại xã Mỹ Xuân, thị trấn Phú Mỹ (được phục vụ bố trí tái định cư tại các dự án tái định cư như: Khu tái định cư 26,54 ha tại xã Mỹ Xuân; Khu tái định cư 25 ha tại thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ; Khu tái định cư 44 ha tại thôn Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ; Khu tái định cư 02 ha tại xã Mỹ Xuân)

		

		1599

		848

		

		751

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		1599

		848

		

		751

		

		



		IV.2

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Các dự án cụm công nghiệp – tiể thủ công nghiệp và các dự án khác tại các xã Hắc Dịch, Tóc Tiên, Sông Xoài

		

		493

		

		493

		

		

		



		2

		Các dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ III, KCN Phú Mỹ II mở rộng và các dự án khác

		

		532

		

		

		

		200

		332



		3

		Khu công nghiệp Long Hương và các dự án khác

		

		450

		

		

		

		200

		250



		

		Dự phòng nhu cầu tái định cư

		

		196

		

		

		

		100

		96



		

		Tổng cộng:

		

		1.671

		

		493

		

		500

		678



		

		Tổng cộng huyện Tân Thành:

		

		3.270

		848

		493

		751

		500

		678



		

		(Tổng nhu cầu 3.270 suất tái định cư gồm: 848 suất tái định cư hiện có và 2.422 suất cần bổ sung theo giai đoạn)

		

		

		

		

		



		V

		Thị xã Bà Rịa

		

		

		

		

		

		

		



		V.1

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Phía Đông bờ kè sông Dinh giai đoạn 2

		phường Phước Hiệp

		250

		150

		100

		

		

		



		2

		Phía Tây bờ kè sông Dinh giai đoạn 2

		phường Phước Hiệp

		150

		

		

		150

		

		



		3

		Đường N.7

		phường Phước Hiệp

		20

		20

		

		

		

		



		4

		Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc Quốc lộ 55 mở rộng

		phường Phước Hiệp

		30

		15

		15

		

		

		



		5

		Đường Quốc lộ 55 N.7

		P.Phước Nguyên

		35

		20

		15

		

		

		



		6

		Bổ sung Đường quy hoạch số 11

		P.Phước Nguyên

		10

		10

		

		

		

		



		7

		Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56

		P.Phước Nguyên

		60

		40

		20

		

		

		



		8

		Trạm y tế phường Phước Nguyên

		P.Phước Nguyên

		5

		

		5

		

		

		



		9

		đường Trần Huy Liệu (đường nối HL 10-Đường quy hoạch số 11)

		phường Phước Nguyên

		20

		

		

		20

		

		



		10

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		phường Phước Nguyên

		200

		

		

		100

		60

		40



		11

		Đường phía Nam Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du

		phường Phước Trung

		7

		7

		

		

		

		



		12

		San nền mở rộng Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh 

		phường Phước Trung

		15

		15

		

		

		

		



		13

		Thư viện Tổng hợp tỉnh

		phường Phước Trung

		4

		4

		

		

		

		



		14

		Đường phía Bắc Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh

		phường Phước Trung

		10

		10

		

		

		

		



		15

		Đường Quốc lộ 55 Bạch Đằng

		phường Phước Trung

		30

		15

		15

		

		

		



		16

		Đường phía Bắc trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du

		phường Phước Trung

		5

		5

		

		

		

		



		17

		Xây dựng sân bóng

		phường Phước Trung

		10

		

		10

		

		

		



		18

		Hoa viên trước Trung tâm hành chính chính trị tỉnh

		phường Phước Trung

		40

		

		

		40

		

		



		19

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		phường Phước Trung

		200

		

		

		100

		50

		50



		20

		Đường vào xưởng cưa 1-5

		phường Phước Hưng

		30

		

		

		30

		

		



		21

		Xây dựng sân bóng

		phường Phước Hưng

		10

		

		10

		

		

		



		22

		Trường Nguyễn Bá Ngọc

		phường Phước Hưng

		20

		

		20

		

		

		



		23

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		phường Phước Hưng

		100

		

		

		40

		40

		20



		24

		Trường Tiểu học Phan Bội Châu

		phường Long Hương

		15

		

		15

		

		

		



		25

		Xây dựng sân bóng

		phường Long Hương

		10

		

		10

		

		

		



		26

		Bê tông nhựa đường Tô Nguyệt Đình (đoạn Cách Mạng Tháng 8-Nguyễn An Ninh)

		phường Long Hương

		15

		

		15

		

		

		



		27

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		phường Long Hương

		150

		

		

		60

		50

		40



		28

		Đường vào khu công nghiệp khí thấp áp

		phường Kim Dinh

		5

		5

		

		

		

		



		29

		Đường phía tây chợ Kim Dinh

		phường Kim Dinh

		5

		5

		

		

		

		



		30

		Trường Trung học cơ sở Kim Dinh

		phường Kim Dinh

		10

		5

		5

		

		

		



		31

		Đường trục chính

		phường Kim Dinh

		15

		

		15

		

		

		



		32

		Xây dựng sân bóng

		phường Kim Dinh

		10

		

		10

		

		

		



		33

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		phường Kim Dinh

		100

		

		

		40

		40

		20



		34

		Trường Trung học Cơ sở Long Toàn

		phường Long Toàn

		30

		15

		15

		

		

		



		35

		Xây dựng sân bóng

		phường Long Toàn

		15

		

		15

		

		

		



		36

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		phường Long Toàn

		200

		

		

		70

		80

		50



		37

		Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Toàn

		phường Long Tâm

		3

		1

		2

		

		

		



		38

		Khu tái định cư phía Bắc HL 10

		phường Long Tâm

		200

		

		

		100

		50

		50



		39

		Đường quy hoạch số 4 – giai đoạn 1

		phường Long Tâm

		10

		10

		

		

		

		



		40

		Bệnh viện đa khoa

		phường Long Tâm

		7

		7

		

		

		

		



		41

		Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngã năm Long Điền

		phường Long Tâm

		180

		

		

		80

		100

		



		42

		Trung tâm văn hoá Học tập cộng đồng

		phường Long Tâm

		20

		

		20

		

		

		



		43

		Xây dựng sân bóng

		phường Long Tâm

		15

		

		15

		

		

		



		44

		Trạm y tế phường phường Long Toàn

		phường Long Tâm

		5

		

		5

		

		

		



		45

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		phường Long Tâm

		100

		

		

		40

		40

		20



		46

		Đường trục chính

		Xã Tân Hưng

		20

		

		20

		

		

		



		47

		Trường Tiểu học Trần văn Quan

		Xã Tân Hưng

		10

		

		10

		

		

		



		48

		Trường Trung huyện Phước Tân

		Xã Tân Hưng

		25

		15

		10

		

		

		



		49

		Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp  Tân Hưng

		Xã Tân Hưng

		100

		

		

		40

		40

		20



		50

		Trung tâm văn hoá Học tập cộng đồng

		Xã Tân Hưng

		5

		

		5

		

		

		



		51

		Xây dựng sân bóng

		Xã Tân Hưng

		10

		

		10

		

		

		



		52

		Hạ tầng khu thương mại xã Tân Hưng

		Xã Tân Hưng

		20

		

		20

		

		

		



		53

		01 km đường nhựa xã Tân Hưng

		Xã Tân Hưng

		30

		

		

		30

		

		



		54

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		Xã Tân Hưng

		100

		

		

		40

		40

		20



		55

		Trường Trung học Y tế

		xã Hòa Long

		3

		3

		

		

		

		



		56

		Trung tâm BVCSSK-BMTE

		xã Hòa Long

		1

		1

		

		

		

		



		57

		Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp  Hòa Long

		xã Hòa Long

		220

		

		

		50

		70

		100



		58

		Xây dựng sân bóng

		xã Hòa Long

		10

		

		10

		

		

		



		59

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		xã Hòa Long

		150

		

		

		40

		80

		30



		60

		Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp xã Long Phước

		xã Long Phước

		150

		

		

		40

		70

		40



		61

		Đường HL 3

		xã Long Phước

		5

		5

		

		

		

		



		62

		Hạ tầng khu thương mại xã Long Phước

		xã Long Phước

		15

		

		15

		

		

		



		63

		Xây dựng sân bóng

		xã Long Phước

		10

		

		10

		

		

		



		64

		Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2011-2015

		xã Long Phước

		100

		 

		

		40

		40

		20



		

		Tổng cộng 64 dự án:

		3365

		383

		462

		1150

		850

		520

		



		V.2

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu Lâm viên Vạn Kiếp

		P.Phước Nguyên

		520

		

		

		400

		120

		



		2

		Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp công nghiệp Khí thấp áp

		phường Kim Dinh

		10

		10

		

		

		

		



		3

		Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Nhật Việt

		phường Kim Dinh

		70

		

		

		20

		30

		20



		4

		Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Otozon

		phường Long Tâm

		100

		

		

		50

		50

		



		5

		Cảng Bà Rịa 1

		phường Phước Trung

		10

		10

		

		

		

		



		6

		Nhà máy thu gom và xử lý nước thải

		phường Long Toàn

		3

		3

		

		

		

		



		7

		Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Long Hương

		phường Long Hương

		80

		

		

		40

		20

		20



		

		Tổng cộng 7 dự án:

		

		793

		23

		

		510

		220

		40



		

		Tổng cộng Thị xã Bà Rịa: 71dự án

		

		4158

		406

		462

		1660

		1070

		560



		

		(Tổng nhu cầu 4.158 suất tái định cư gồm: 406 suất tái định cư hiện có và 3.752 suất cần bổ sung theo giai đoạn)

		

		

		

		

		



		VI

		Huyện Xuyên Mộc

		

		

		

		

		

		

		



		VI.1

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Các dự án giao thông

		Thị trấn Phước Bửu

		234

		

		

		125

		77

		32



		2

		Dốc Lết I

		xã Bình Châu

		12

		

		

		

		12

		



		3

		Dốc Lết II (Bàu Bàng)

		xã Bình Châu

		49

		

		49

		

		

		



		4

		Chợ Bình Châu

		xã Bình Châu

		7

		

		7

		

		

		



		5

		Tránh trú bão

		xã Bình Châu

		27

		

		27

		

		

		



		6

		Các hộ dân có nguy cơ ngập lụt cần di dời

		

		40

		

		20

		

		20

		



		7

		Khu dân cư Bến Lội

		xã Bình Châu

		57

		

		57

		

		

		



		8

		Các hộ dân giải tỏa trong các dự án du lịch

		

		80

		

		52

		

		28

		



		9

		Đường giao thông

		xã Bình Châu

		13

		

		

		

		13

		



		10

		Các dự án khác

		

		127

		127

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		646

		127

		212

		125

		150

		32



		VI.2

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trung tâm thương mại

		Thị trấn Phước Bửu

		120

		

		

		

		

		120



		2

		Cụm công nghiệp 70 ha

		Thị trấn Phước Bửu

		22

		

		

		22

		

		



		3

		Trung tâm thương mại và phố chợ Ruộng Mọi 14,6 ha

		Thị trấn Phước Bửu

		13

		

		

		13

		

		



		4

		Dự án 330 ha

		xã Bình Châu

		58

		

		58

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		

		213

		

		58

		35

		

		120



		

		Tổng cộng huyện Xuyên Mộc:

		

		859

		127

		270

		160

		150

		152



		

		(Tổng nhu cầu 859 suất tái định cư gồm: 127 suất tái định cư hiện có và 732 suất cần bổ sung theo giai đoạn)

		

		

		

		

		



		VII

		Huyện Côn Đảo

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Di dời vườn Quốc Gia Côn Đảo

		khu vực cầu Ma Thiên Lãnh

		30

		

		30

		

		

		



		2

		Trung tâm thương mại

		Trung tâm Côn Đảo

		10

		

		

		10

		

		



		3

		Giải tỏa di dời phân lô khu K

		Trung tâm Côn Đảo

		50

		

		50

		

		

		



		4

		Mở rộng chợ Côn Đảo

		Trung tâm Côn Đảo

		30

		

		

		30

		

		



		5

		Nhà máy xử lý nước

		(-)

		20

		

		

		20

		

		



		

		Tổng cộng huyện Côn Đảo:

		

		140

		0

		80

		60

		0

		0



		VIII

		Thành phố Vũng Tàu

		

		

		

		

		

		

		



		VIII.1

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường 51 B, phường Nguyễn An Ninh

		Phường Nguyễn An Ninh

		54

		

		54

		

		

		



		2

		Đường 51 B, phường Thắng Nhất

		Phường Thắng Nhất

		120

		

		120

		

		

		



		3

		Đường 51 B, phường 10

		Phường 10

		3

		

		3

		

		

		



		4

		Chung cư khu phố 5

		Phường 5

		65

		

		25

		40

		

		



		5

		Đường Ngô Quyền giai đoạn 1+2

		

		55

		

		55

		

		

		



		6

		Nhà ở xã hội lô số 2 đường A3

		

		80

		

		80

		

		

		



		7

		Tái định cư D95, phường Thắng Nhất

		Phường Thắng Nhất

		150

		

		130

		20

		

		



		8

		Trung tâm Chí Linh

		Phường 10 và  Phường Thắng Nhất

		300

		

		77

		173

		50

		



		9

		Công viên Bàu Sen

		

		800

		

		100

		610

		90

		



		10

		Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu

		

		140

		

		110

		30

		

		



		11

		Đường Phước Thắng

		Phường 12

		40

		

		40

		

		

		



		12

		Đường Bến Nôm

		

		5

		

		5

		

		

		



		13

		Trường Trung học cơ sở phường 5

		

		14

		

		14

		

		

		



		14

		Đường Trần Anh Tông

		P.Thắng Nhất

		5

		

		5

		

		

		



		15

		Trường Phổ thông Trung học chuyên Lê Qúy Đôn

		

		10

		

		10

		

		

		



		16

		Trường tiểu học bán trú Hạ Long

		

		8

		

		8

		

		

		



		17

		Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10

		

		8

		

		8

		

		

		



		18

		Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 1

		

		10

		

		10

		

		

		



		19

		Đường vành đai Bến Đình

		

		5

		

		5

		

		

		



		20

		Trụ sở công an phường 10

		

		1

		

		1

		

		

		



		21

		Đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn

		

		3

		

		3

		

		

		



		22

		Khu vui chơi thanh thiếu niên và dịch vụ du lịch núi Nhỏ (khu A)

		Phường 2

		9

		

		9

		

		

		



		23

		Đường Kim Đồng

		Phường Rạch Dừa

		1

		

		1

		

		

		



		24

		Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nguyễn An Ninh

		

		1

		

		1

		

		

		



		25

		Trường Tiểu học Phước Cơ

		Phường 12

		3

		

		3

		

		

		



		26

		Trường Mẫu giáo Phước Cơ

		Phường 12

		3

		

		3

		

		

		



		27

		Trường Trung học Cơ sở Vũng Tàu

		Phường 1

		2

		

		2

		

		

		



		28

		Chợ Phạm Hồng Thái, phường 7

		Phường 7

		3

		

		3

		

		

		



		29

		Trụ sở Tòa án thành phố Vũng Tàu

		

		7

		

		7

		

		

		



		30

		Trường Trung học Cơ sở phường 12

		Phường 12

		7

		

		7

		

		

		



		31

		Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường 12

		Phường 12

		7

		

		7

		

		

		



		32

		Khu tái định cư Phường 10 (4,1 ha)

		

		17

		

		17

		

		

		



		33

		Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Phường Thắng Tam

		4

		

		4

		

		

		



		34

		Đường Võ Thị Sáu

		Phường 2 và phường Thắng Tam

		3

		

		3

		

		

		



		35

		Khu thương mại dịch vụ nhà ở thể thao phường 10

		

		6

		

		6

		

		

		



		36

		Dự án khu tái định cư 58 ha, Thành phố Vũng Tàu

		Phường 10, 11

		800

		

		150

		300

		200

		150



		37

		Các công trình dự kiến từ năm 2010-2015 (50 công trình) phải bố trí tái định cư

		

		1959

		459

		

		600

		600

		300



		

		Dự phòng nhu cầu tái định cư

		

		200

		

		

		100

		100

		



		

		Tổng cộng:

		

		4908

		459

		1086

		1873

		1040

		450



		VII.2

		Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu biệt thự đồi Ngọc Tước II

		P.8

		136

		

		136

		

		

		



		2

		Công viên Wonderful (Bàu Trũng)

		

		900

		

		200

		400

		200

		100



		3

		Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn

		

		30

		

		30

		

		

		



		4

		Khu đô thị mới dầu khí

		Phường 11

		500

		

		200

		300

		

		



		5

		Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực III

		

		3

		

		3

		

		

		



		6

		Khu du lịch Bờ Biển Vàng

		

		22

		

		22

		

		

		



		7

		Trung tâm thương mại Thái Dương

		Phường 3

		10

		

		10

		

		

		



		8

		Khách sạn Agribank mở rộng

		Phường 2

		10

		

		10

		

		

		



		9

		Trường đại học Quốc tế

		

		100

		

		50

		50

		

		



		10

		Khu nghỉ dưỡng người cao tuổi tại Chí Linh

		

		50

		

		20

		30

		

		



		11

		Khu cáp treo Núi Lớn

		Phường 1 và p.6

		22

		

		22

		

		

		



		12

		Khu vườn thú tổng hợp núi Lớn (khu A) - Khu thể thao leo núi và dịch vụ núi Lớn

		

		15

		

		15

		

		

		



		13

		Khu du lịch Ánh Tuyết

		

		15

		

		15

		

		

		



		14

		Nhà máy sản xuất du thuyền và thuyền buồm

		

		75

		

		75

		

		

		



		15

		Khu biệt thự du lịch Thanh Bình

		Phường 10

		15

		

		15

		

		

		



		16

		Cảnh sát biển vùng 4

		Phường 11

		2

		

		2

		

		

		



		17

		Trung tâm cung ứng thực phẩm

		Phường 12

		2

		

		2

		

		

		



		18

		Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn

		

		3000

		

		400

		1230

		1230

		140



		19

		Dự án Saigon Atlantic

		P11-12

		15

		

		10

		5

		

		



		20

		Câu lạc bộ Đại Phú Hào

		

		50

		

		40

		10

		

		



		

		Dự phòng nhu cầu tái định cư

		

		200

		

		

		100

		50

		50



		

		Tổng cộng:

		

		5.172

		

		1.277

		2.125

		1.480

		290



		

		Tổng cộng Thành phố Vũng Tàu:

		

		10.080

		459

		2.363

		3.998

		2.520

		740



		

		(Tổng nhu cầu 10.080 suất tái định cư gồm: 459 suất tái định cư hiện có và 9.621  suất cần bổ sung theo giai đoạn)

		

		

		

		



		TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU:

		30.000

		3.301

		4.799

		9.684

		6.342

		5.874



		Bao gồm:

		

		

		

		

		

		



		+ Các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách:

		14.027

		3.067

		2.027

		4.583

		2.320

		2.030



		+ Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác:

		15.973

		234

		2.772

		5.101

		4.022

		3.844





Ghi chú: Suất tái định cư hiện có (do ngân sách đầu tư) dự kiến bố trí cho dự án.

		Stt

		Tên dự án dự kiến triển khai có nhu cầu tái định cư

		Địa điểm xây dựng

		Tổng nhu cầu suất  TĐC của dự án

		Nhu cầu tái định cư cần bổ sung trong các giai đoạn



		

		

		

		

		Số suất tái định cư hiện có

		Năm 2010

		Năm 2011-2012

		Năm 2013-2014

		Năm 2015



		Ghi chú: Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác



		I

		Huyện Đất Đỏ:

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Khu du lịch sân Golf

		Thị trấn Phước Hải

		40

		40

		

		40

		

		



		4

		Khu du lịch lâm viên núi Minh Đạm

		Thị trấn Phước Hải

		35

		35

		

		10

		

		25



		

		Tổng cộng

		

		150

		75

		

		50

		

		25



		II

		Huyện Long Điền

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Khu trung tâm thương mại Lò Vôi (phần 1 nằm bên Long Hải)

		Thị trấn Long Hải

		110

		31

		

		

		

		



		4

		TT Thương mại Lò Vôi ( 1 phần nằm bên Phước Hưng)

		xã Phước Hưng

		600

		100

		

		

		

		



		24

		Chợ Hải Sơn Thị trấn Long Hải

		Thị trấn Long Hải

		5

		5

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		715

		136

		

		

		

		



		III

		Thị xã Bà Rịa

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Khí thấp áp

		phường Kim Dinh

		10

		10

		

		

		

		



		5

		Cảng Bà Rịa 1

		phường Phước Trung

		10

		10

		

		

		

		



		6

		Nhà máy thu gom và xử lý nước thải

		phường Long Toàn

		3

		3

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		

		23

		23

		

		

		

		



		TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

		234

		

		

		

		





Ghi chú: Suất tái định cư hiện có (do ngân sách đầu tư) dự kiến bố trí cho dự án.

PHỤ LỤC 4:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN NĂM 2010 ÷ 2015

		Stt

		Tên dự án tái định cư

		Địa điểm xây dựng

		Quy mô (ha)

		Số suất tái định cư dự kiến

		Năm xây dựng hoàn thành dự kiến

		Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

		Nguồn vốn



		

		

		

		

		Tổng số

		Lô nền đất

		Nhà xây thô

		Căn hộ chung cư

		

		

		



		I

		Huyện Đất Đỏ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Bèo (khu vực Cống Dầu)

		Thị trấn Đất Đỏ

		13,5

		664

		664

		0

		0

		2010

		52,5

		Ngân sách



		2

		Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hải Tân (khu dân cư thu nhập thấp xã Phước Hải)

		Thị trấn Phước Hải

		21

		740

		740

		0

		0

		2010-2012

		170,0

		Ngân sách



		3

		Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Kim Liên

		Xã Phước Hội

		17,5

		445

		445

		0

		0

		2011-2012

		150,0

		Ngân sách



		4

		Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại Thành

		Thị trấn Phước Hải

		9,5

		662

		662

		0

		0

		2012-2013

		100,0

		Ngân sách



		5

		Khu dân cư An Hải

		xã Lộc An

		10

		650

		650

		0

		0

		2012-2013

		110,0

		Ngân sách



		

		Tổng cộng:

		

		71,5

		3.161

		3.161

		0

		0

		

		582,5

		



		II

		Huyện Long Điền

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu tái định cư số 2 Long Hải

		Long Hải

		5,6

		168

		168

		0

		0

		2011-2012

		57,3

		Ngân sách



		2

		Khu tái định cư số 3 Long Hải

		Long Hải

		19

		690

		690

		0

		0

		2010

		194,3

		Ngân sách



		3

		Khu tái định cư số 4 Long Hải

		Long Hải

		20

		800

		800

		0

		0

		2015

		204,5

		Ngân sách



		4

		Khu tái định cư số 5 Long Hải

		Long Hải

		16,5

		500

		500

		0

		0

		2011-2012

		168,7

		Ngân sách



		5

		Khu tái định cư số 6 Long Hải

		Long Hải

		10

		300

		300

		0

		0

		2015

		102,3

		Ngân sách



		6

		Khu tái định cư số 3 Long Điền

		Long Điền

		18,46

		700

		700

		0

		0

		2012

		188,8

		Ngân sách



		7

		Khu tái định cư số 6 Long Điền

		Long Điền

		1,7

		51

		51

		0

		0

		2015

		17,4

		Ngân sách



		8

		Khu tái định cư số 1 Phước Hưng

		Phước Hưng

		22

		850

		850

		0

		0

		2010-2011

		217,1

		Ngân sách



		9

		Khu tái định cư số 2 Phước Hưng

		Phước Hưng

		20

		600

		600

		0

		0

		2013-2014

		204,5

		Ngân sách



		10

		Khu tái định cư số 3 Phước Hưng

		Phước Hưng

		26

		990

		990

		0

		0

		2013-2014

		258,0

		Ngân sách



		11

		Khu tái định cư số 4 Phước Hưng

		Phước Hưng

		15

		450

		450

		0

		0

		2015

		153,4

		Ngân sách



		12

		Khu tái định cư số 1 An Ngãi

		An Ngãi

		20

		840

		840

		0

		0

		2015

		204,5

		Ngân sách



		13

		Khu tái định cư chợ Bến An Ngãi

		An Ngãi

		5

		150

		150

		0

		0

		2011-2012

		51,1

		Ngân sách



		14

		Khu tái định cư số 1 Tam Phước

		Tam Phước

		5

		150

		150

		0

		0

		2015

		51,1

		Ngân sách



		15

		Khu tái định cư xã Phước Tỉnh

		Phước Tỉnh

		4,3

		290

		290

		0

		0

		2010-2011

		44,0

		Ngân sách



		

		Tổng cộng:

		

		208,56

		7.529

		7.529

		0

		0

		

		2.073,0

		



		III

		Huyện Châu Đức

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu tái định cư phục vụ KCN - Đô thị Châu Đức

		xã Suối Nghệ

		44,3

		1.039

		1.039

		0

		0

		2010-2013

		125,9

		Ngân sách



		2

		Khu tái định cư phục vụ 6 Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung tại xã Đá Bạc

		xã Đá Bạc

		10

		150

		150

		0

		0

		2010-2011

		102,3

		Ngân sách



		

		Tổng cộng:

		

		54,3

		1.189

		1.189

		0

		0

		

		228,2

		



		IV

		Huyện Tân Thành

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu tái định cư 26,54 ha tại xã Mỹ Xuân

		xã Mỹ Xuân

		26,54

		1.051

		751

		0

		300

		2010-2011

		120,4

		Ngân sách



		2

		Khu tái định cư 25 ha tại thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ

		thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ

		25

		502

		502

		0

		0

		2009-2010

		120,1

		Ngân sách



		3

		Khu tái định cư 44 ha tại thôn Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ

		thôn Tân Phú, TT Phú Mỹ

		44

		250

		250

		0

		0

		2010

		76,9

		Ngân sách



		4

		Khu tái định cư tại xã Hắc Dịch

		xã Hắc Dịch

		15,60

		493

		493

		0

		0

		2010-2011

		97,8

		Ngân sách



		5

		Khu tái định cư tại xã Tân Phước

		xã Tân Phước

		11,90

		532

		532

		0

		0

		2010-2015

		141,6

		Ngân sách



		6

		Khu tái định cư tại xã Tân Hải

		xã Tân Hải

		11,00

		450

		450

		0

		0

		2010-2015

		130,8

		Ngân sách



		

		Tổng cộng:

		

		134,04

		3.278

		2.978

		0

		300

		

		687,6

		



		V

		Thị xã Bà Rịa

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu tái định cư Long Toàn

		

		10,00

		300

		300

		0

		0

		2011-2014

		119,0

		Ngân sách



		2

		Khu tái định cư Hòa Long

		

		18,00

		724

		724

		0

		0

		2011-2014

		214,1

		Ngân sách



		3

		Khu tái định cư xã Long Phước

		

		10,00

		300

		300

		0

		0

		2011-2014

		119,0

		Ngân sách



		4

		Khu tái định cư phường Kim Dinh

		

		15,00

		550

		550

		0

		0

		2011-2014

		178,4

		Ngân sách



		5

		Khu tái định cư Long Hương

		

		8,00

		310

		310

		0

		0

		2011-2014

		95,2

		Ngân sách



		6

		Khu tái định cư Bắc Hương lộ 10 (10,56 ha)

		

		11

		430

		430

		0

		0

		2011-2014

		80,6

		Ngân sách



		7

		Khu tái định cư Vạn Kiếp (7ha)

		

		7

		350

		350

		0

		0

		2011-2014

		83,3

		Ngân sách



		8

		Khu tái định cư xã Tân Hưng

		

		10,00

		300

		300

		0

		0

		2011-2014

		119,0

		Ngân sách



		9

		Khu nhà ở TĐC H20 (lô C, E, F, G) phường Phước Hưng

		

		1,50

		150

		0

		0

		150

		2010-2011

		41,5

		Ngân sách



		10

		Khu nhà ở liên kế các lô I, K thuộc Khu tái định cư H20

		

		0,60

		60

		0

		0

		60

		2010-2011

		48,5

		



		11

		Khu nhà ở liên kế các lô M thuộc Khu tái định cư H20

		

		0,50

		41

		0

		0

		41

		2010-2011

		38,3

		



		12

		Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56

		

		22,00

		850

		850

		0

		0

		2010-2012

		18,7

		Ngân sách



		13

		Khu tái định cư tại chỗ công viên 30/4 thị xã Bà Rịa

		

		1,00

		100

		100

		0

		0

		2010-2012

		100,0

		Ngân sách



		14

		Mở rộng khu tái định cư Bắc QL 55

		

		8,00

		200

		200

		0

		0

		2011-2012

		40,0

		Ngân sách



		15

		Khu chung cư TĐC H20 14 tầng

		

		1,40

		185

		0

		0

		185

		2010

		90,0

		Ngân sách



		

		Tổng cộng:

		

		124,00

		4.850

		4.414

		0

		436

		

		1.385,4

		



		VI

		Huyện Xuyên Mộc

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu tái định cư Bàu Bàng, xã Bình châu

		xã Bình châu

		13

		270

		270

		0

		0

		2010

		132,9

		Ngân sách



		2

		Khu tái định cư Phước Thuận, xã Phước Thuận

		xã Phước Thuận

		2

		52

		52

		0

		0

		2011

		20,5

		Ngân sách



		3

		Khu tái định cư ấp  khu I, xã Bình Châu

		xã Bình Châu

		10

		150

		150

		0

		0

		2012

		102,3

		Ngân sách



		4

		Khu tái định cư Láng Sim I, thị trấn Phước Bửu

		thị trấn Phước Bửu

		2

		100

		100

		0

		0

		2010-2011

		20,5

		Ngân sách



		5

		Khu tái định cư Láng Sim II, thị trấn Phước Bửu

		thị trấn Phước Bửu

		6

		160

		160

		0

		0

		2013-2015

		61,4

		Ngân sách



		

		Tổng cộng:

		

		33

		732

		732

		0

		0

		

		337,4

		



		VII

		Huyện Côn Đảo

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trên địa bàn huyện chưa có dự án về nhà ở tái định cư cho người dân có nhà ở, đất ở bị thu hồi. Huyện chỉ đền bù và cấp đất tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để họ tự tiến hành xây dựng nhà ở để tái định cư.

		

		1,40

		140

		140

		0

		0

		2010-2015

		28,6

		Ngân sách



		VIII

		Thành phố Vũng Tàu

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 4,1 ha Phường 10

		Phường 10

		4,1

		260

		260

		0

		0

		2009-2010

		18,0

		Ngân sách



		2

		Dự án khu tái định cư 10 ha trong khu tái định cư 58 ha Phường 10

		Phường 10

		10

		1100

		600

		0

		500

		2011-2012

		348,4

		Ngân sách



		3

		Dự án khu tái định cư Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu (khu tái định cư 58 ha)

		Phường 10

		40

		1690

		800

		0

		890

		2011-2015

		942,9

		Ngân sách



		4

		Dự án khu tái định cư phường 12

		phường 12

		11,5

		600

		600

		0

		0

		2011

		167,2

		Ngân sách



		5

		Dự án khu tái định cư phía Tây Bắc đường AIII

		Giáp đường hiện hữu Nguyễn Gia Thiều

		24,8

		763

		184

		329

		250

		2011-2012

		595,7

		Ngân sách



		6

		Dự án khu tái định cư 51 ha, thôn 2, xã Long Sơn

		Thôn 2, xã long Sơn

		51

		2000

		2000

		0

		0

		2010-2012

		741,5

		Ngân sách



		7

		Khu đất trại gà Phước Cơ

		phường 12

		3,6

		200

		200

		0

		0

		2012-2013

		52,3

		Ngân sách



		8

		Khu đất cạnh Nhà thi đấu đa năng

		Góc đường Nguyễn An Ninh và đường 3-2

		2

		120

		120

		0

		0

		2010-2012

		29,1

		Ngân sách



		9

		Khu đất nông nghiệp Phước Cơ

		Nằm dọc theo đường 30-4

		10

		888

		600

		0

		288

		2012-2013

		262,3

		Ngân sách



		10

		Khu đất đường Lưu Chí Hiếu, phường 10

		Giới hạn từ đường Lưu Chí Hiếu đến hẻm 54 Hàn Thuyên, từ đường Bình Gĩa mới đến đường A2

		6

		500

		300

		0

		200

		2010-2011

		168,4

		Ngân sách



		11

		Khu đất tại 51B giáp D57

		Giáp trận địa tên lửa D57, trong khu đất có khu dự án đơn vị 319 khoảng 0,6 ha

		4,2

		400

		200

		0

		200

		2010-2011

		142,3

		Ngân sách



		12

		Khu đất dọc đường Đô Lương phường 11+12

		Từ khu nhà ở của Lữ đoàn 171 đến đường A3

		6

		600

		300

		0

		300

		2010-2011

		209,0

		Ngân sách



		Tổng cộng:

		173,20

		9.121

		6.164

		329

		2.628

		

		3677,3

		



		TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH

		

		30.000

		26.307

		329

		3.364

		

		9.000,0
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